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DANH MỤC MINH CHỨNG 

Mã 

minh chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 1 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của Chƣơng trình đào tạo đƣợc xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo 

dục đại học, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định tại luật giáo dục đại học 

H1.01.01.01  

Quyết định ban hành Quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương trình 

đào tạo, chương trình dạy học của 

Học viện CSPT (2014, 2017) 

   

(1)  

Quyết định ban hành quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương trình 

đào tạo, chương trình dạy học của 

Học viện  

Số 971/QĐ- HVCSPT 

ngày 29/12/2017 
Học viện  

(2)  

Quyết định ban hành quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương trình 

đào tạo, chương trình dạy học của 

Học viện  

Số 833/QĐ – HVCSPT 

ngày 31/12/2014 
Học viện  

(3)  
Biên bản giải trình về tiếp thu ý 

kiến đóng góp thay đổi về quy 
Ngày 28/11/2017 Học viện  
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trình xây dựng và điều chỉnh 

CTĐT năm 2018 

(4)  

Biên bản họp về việc sửa đổi quy 

định xây dựng CTĐT đại học năm 

2017 

Ngày 24/11/2017 Học viện  

H1.01.01.02  

Quyết định ban hành bộ chương 

trình đào tạo đại học ngành QTKD, 

chuyên ngành QTDN (2012, 2015, 

2018) 

   

(1)  

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học chính 

quy áp dụng từ Khóa 9 - Hệ đại trà 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  

(2)  

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy áp dụng từ khóa 6 – Hệ 

đại trà (Niên khóa 2015 – 2019) 

Số 346/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/07/2015 
Học viện  

(3)  

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ áp 

dụng từ khóa 3 (Niên khóa 2012 – 

Số 222/QĐ-HVCSPT  

ngày 31/08/2012 
Học viện  
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2016) 

H1.01.01.03  

Quyết định về việc phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển các 

giai đoạn (2011 – 2015), (2016-

2020) 

   

(1)  

Quyết định về việc phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển giai 

đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030.  

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
Học viện  

(2)  

Quyết định về việc công bố “Sứ 

mạng, tầm nhìn của Học viện 

Chính sách và Phát triển” 

Số 766/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/12/2016 
Học viện  

(3)  

Quyết định về việc phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển các 

giai đoạn (2011 – 2015) tầm nhìn 

đến năm 2020 

Số 361/QĐ-HVCS&PT 

ngày 06/6/2011 
Học viện  
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H1.01.01.04  Luật giáo dục đại học 2012  
Số 08/2012/QH13,  ngày 

18/6/2012 
Quốc hội  

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của Chƣơng trình đào tạo đƣợc xác định rõ ràng, bao quát đƣợc cả các yêu cầu chung và yêu 

cầu chuyên biệt mà ngƣời học cần đạt đƣợc sau khi hoàn thành Chƣơng trình đào tạo 

 H1.01.01.01 

Quyết định ban hành Quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện CSPT (2015, 

2017) 

   

 (1) 

Quyết định ban hành quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện  

Số 971/QĐ- HVCSPT 

ngày 29/12/2017 
Học viện  

 (2) 

Quyết định ban hành quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện  

Số 833/QĐ – HVCSPT 

ngày 31/12/2014 
Học viện  

 (3) 
Biên bản giải trình về tiếp thu ý 

kiến đóng góp thay đổi về quy 
Ngày 28/11/2017 Học viện  



5 

 

trình xây dựng và điều chỉnh 

CTĐT năm 2018 

 (4) 

Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy định xây dựng CTĐT đại 

học năm 2017 

Ngày 24/11/2017 Học viện  

H1.01.02.01  

Văn bản của Chính phủ và Bộ 

GDĐT quy định về khung năng 

lực mà người học thuộc các trình 

độ cần đạt được sau tốt nghiệp 

   

(1)  

Quyết định của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt khung trình độ 

quốc gia năm 2016 

Số 1982/QĐ-TTg 

18/10/2016 ngày 
Chính phủ  

(2)  

Thông tư  ban hành Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại 

Số 07/2015/TT-BGDĐT  

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT  
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học, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2015 

(3)  

Công văn của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn xây dựng và công bố 

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo năm 

2010 

Số 2196/BGDĐT-GDĐH 

ngày 22/4/2010 
Bộ GD &ĐT  

H1.01.02.02  

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

giai đoạn 2015-2019 

   

(1)  

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

năm 2018 

Số 533/QĐ-HVCSPT, 

ngày10/8/2018 
Học viện  

(2)  

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành  đào tạo 

đại học hệ chính quy của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 834/QĐ-HVCSP,  ngày 

31/12/2015 
Học viện  
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năm 2015 

H1.01.02.03  

Quyết định về việc quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

đối với các chuyên ngành đào 

tạo hệ đại học tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 432/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/08/2014số 

63/QĐ-HVCSPT ngày 

29/01/2018 

Học viện  

H1.01.02.04  

Quyết định về việc Ban hành 

quy định áp dụng chuẩn đầu ra 

Tin học đối với sinh viên đại học 

hệ chính quy tại Chính sách và 

Phát triển 

Số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/09/2014 
Học viện  

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của Chƣơng trình đào tạo phản ánh đƣợc yêu cầu của các bên liên quan,  

đƣợc định kỳ rà soát, điều chỉnh và đƣợc công bố công khai 

 H1.01.01.01 

Quyết định ban hành Quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện CSPT (2015, 

2017) 

   

 (1) Quyết định ban hành quy trình Số 971/QĐ- HVCSPT Học viện  
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thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện  

ngày 29/12/2017 

 (2) 

Quyết định ban hành quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện  

Số 833/QĐ – HVCSPT 

ngày 31/12/2014 
Học viện  

 (3) 

Biên bản giải trình về tiếp thu ý 

kiến đóng góp thay đổi về quy 

trình xây dựng và điều chỉnh 

CTĐT năm 2018 

Ngày 28/11/2017 Học viện  

 (4) 

Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy định xây dựng CTĐT đại 

học năm 2017 

Ngày 24/11/2017 Học viện  

H1.01.03.01  

Danh mục các CTĐT đã tham 

khảo trong việc xây dựng CĐR 

và CTĐT (2017-2018) 

   

(1)  
CTĐT trường ĐH Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Năm 2017   

(2)  CTĐT trường ĐH Kinh tế - Luật Năm 2018   



9 

 

(3)  
CTĐT trường  Trường đại học 

Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 
Năm 2018   

(4)  CTĐT trường ĐH Texas A&M Năm 2018   

H1.01.03.02  

Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát 

các bên liên quan về điều chỉnh 

chương trình đào tạo QTKD, 

chuyên ngành QTDN (2015, 

2018) 

   

(1)  Khảo sát nhà tuyển dụng Năm 2018 Khoa QTKD  

(2)  
Khảo sát người học đã tốt 

nghiệp 

Năm 2018 
Khoa QTKD  

(3)  Khảo sát nhà tuyển dụng Năm 2015 Khoa QTKD  

(4)  
Khảo sát người học đã tốt 

nghiệp 
Năm 2015 Khoa QTKD  

H1.01.03.03   

Biên bản Hội thảo lấy ý kiến góp 

ý của các bên liên quan phục vụ 

điều chỉnh chương trình đào tạo 

ngành QTKD (2015, 2018) 

    

(1)  Biên bản sau Hội thảo tiếp thu ý Năm 2018 Học viện  
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kiến góp ý của các bên liên quan 

phục vụ điều chỉnh chương trình 

đào tạo ngành QTKD 

(2)  

Biên bản Hội thảo tiếp thu  ý 

kiến góp ý của các bên liên quan 

phục vụ điều chỉnh chương trình 

đào tạo ngành Quản trị kinh 

doanh 

Năm 2015 Học viện  

 H1.01.03.04  
Biên bản họp hội đồng Khoa học 

và Đào tạo (2015, 2018) 
    

(1)  
Biên bản họp hội đồng Khoa học 

và Đào tạo 
16/8/2018 Học viện  

(2)  
Biên bản họp hội đồng Khoa học 

và Đào tạo  
28/7/2015 Học viện  

 H1.01.03.05  

Về việc thành lập Hội đồng cấp 

Học viện, Hội đồng các khoa 

chuyên ngành, Hội đồng các học 

phần đại cương và Ban Thư ký 

Hội đồng rà soát, chỉnh sửa, 

hoàn thiện chương trình đào tạo 
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bậc đại học hệ chính quy của 

Học viện Chính sách và Phát 

triển (2015, 2018) 

(1)  

Về việc thành lập Hội đồng cấp 

Học viện, Hội đồng các khoa 

chuyên ngành, Hội đồng các học 

phần đại cương và Ban Thư ký 

Hội đồng rà soát, chỉnh sửa, 

hoàn thiện CTĐT bậc đại học hệ 

chính quy của Học viện Chính 

sách và Phát triển năm 2018 

Số 277/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/5/2018 
Học viện  

(2)  

Về việc thành lập Hội đồng cấp 

Học viện, Hội đồng các khoa 

chuyên ngành, Hội đồng các học 

phần đại cương và Ban Thư ký 

Hội đồng rà soát, chỉnh sửa, 

hoàn thiện CTĐT bậc đại học hệ 

chính quy của Học viện Chính 

sách và Phát triển năm 2015 

Số171/QĐ-HVCSPT 

ngày 05/04/2015 

 

Học viện  

(3)  Kế hoạch về việc rà soát chuẩn 
Số 25/KH-HVCSPT ngày 
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đầu ra chương trình đào tạo và 

đề cương các học phần trong 

chương trình đạo tạo đại học hệ 

chính quy tại HVCSPT 

31/12/2017 và số 

414/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2014 

  H1.01.02.02 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu  ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của Chính 

sách và Phát triển (2015, 2018) 

    

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu  ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của HỌc 

viện Chính sách và Phát triển  

Số 533/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/8/2018 
Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu  ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của Học 

viện  Chính sách và Phát triển  

Số 834/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/12/2015 
Học viện  

 H1.01.02.03 

Quyết định về việc quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

đối với các chuyên ngành đào 

tạo hệ đại học tại Học viện 

Số 432/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/08/2014 

Số 63/QĐ-HVCSPT ngày 

29/01/2018 

Học viện  
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Chính sách và Phát triển 

 H1.01.02.04 

Quyết định về việc Ban hành 

quy định áp dụng chuẩn đầu ra 

Tin học đối với sinh viên đại học 

hệ chính quy tại Chính sách và 

Phát triển 

Số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/09/2014 
Học viện  

H1.01.03.05   

Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra của sinh viên cấp 

khoa (2018, 2019) 

   

(1)  

Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh 

viên khoa QTKD 

10/5/2019 

Khoa QTKD 

 

(2)  

Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tin học của sinh 

viên khoa QTKD 

10/5/2019 

Khoa QTKD 

 

H1.01.03.06  

Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tiếng Anh (2018, 

2019) 

   

(1)  
Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tiếng Anh  
18/5/2019 Học viện  
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(2)  
Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tiếng Anh 
18/5/2018 Học viện  

H1.01.03.07  
Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tin học  
   

(1)  
Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tin học 
18/5/2019 Học viện  

(2)  
Biên bản họp đánh giá kết quả 

chuẩn đầu ra Tin học 
18/5/2018 Học viện  

TIÊU CHUẨN 2 

Tiêu chí 2.1: Bản mô tả chƣơng trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

H1.02.01.01 
 

Công văn về việc hướng dẫn xây 

dựng bản mô tả chương trình 

đào – hệ đào tạo ĐHCQ 

Số 150/HVCSPT-QLĐT 

ngày 09/08/2018 
 Học viện  

H1.02.01.02 
 

Quyết định về việc ban hành bản 

mô tảChương trình đào tạo 

chuẩn trình độ đại học ngành 

QTKD, chuyên ngành QTDN 

Số 553/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/8/2018 
Học viện  

 H1.01.01.02 (1) 
Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  
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chính quy áp dụng từ Khóa 9 - 

Hệ đại trà 

 H1.01.02.02 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu  ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của Chính 

sách và Phát triển  

Số 533/QĐ-HVCSPT, 

ngày 10/8/2018 
Học viện  

 H1.01.02.03 

Quyết định về việc quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

đối với các chuyên ngành đào 

tạo hệ đại học tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

 Học viện  

 (1) 

Quyết định về việc quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

đối với các chuyên ngành đào 

tạo hệ đại học tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 432/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/08/2014 
  

 (2) 

Quyết định về việc quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

đối với các chuyên ngành đào 

tạo hệ đại học tại Học viện 

Số 63/QĐ-HVCSPT ngày 

29/01/2018 
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Chính sách và Phát triển 

 H1.01.02.04 

Quyết định về việc Ban hành 

quy định áp dụng chuẩn đầu ra 

Tin học đối với sinh viên đại học 

hệ chính quy tại Chính sách và 

Phát triển 

Số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/09/2014 
Học viện  

H1.02.01.03  

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

   

(1)  

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện  

(2)  

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-

HVCSPT ngày 

14/09/2015 

Học viện  

H1.02.01.04  
Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

  
 

(1)  
Biên bản họp về việc sửa đổi Ngày 29/06/2018  
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quy chế đào tạo năm 2018 

(2)  Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2015 
Ngày 12/10/2015  

 

(3)  

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/11/2015 
Học viện 

 

(4)  

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

 

Số727/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/12/2015 
Học viện 

 

(5)  

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2019 

 

Số 502/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2019 
Học viện 

 

H1.02.01.05 
 

Biên bản Hội thảo lấy ý kiến góp 

ý của các bên liên quan về Bản 

mô tả Chương trình đào tạo 

chuyên ngành QTDN 

Năm 2018 Học viện  

H1.02.01.06 
 

Quyết định về việc ban hành bản Năm 2019 Học viện  
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mô tả Chương trình đào tạo 

chuẩn trình độ đại học ngành 

QTKD, chuyên ngành Quản trị 

Marketing 

Tiêu chí 2.2: Đề cƣơng các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

H1.02.02.01 

 

Hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần bậc đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

 

   

(1) 

 

Quyết định hướng dẫn xây dựng 

đề cương chi tiết học phần bậc 

đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

 

Số 972/QĐ-HVCSPT 

ngày 29/12/2017 
Học viện   

(2) 

 

Công văn về việc hướng dẫn xây 

dựng đề cương chi tiết học phần 

theo hệ thống tín chỉ - hệ đào tạo 

ĐHCQ 

 

Số 82/CV-HVCSPT ngày 

08/08/2012 
Học viện  

 H1.01.01.02 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 9 - 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  
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Hệ đại trà 

 H1.02.01.03 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

   

 (1) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/09/2015 
Học viện   

H1.02.02.02   
Biên bản họp bộ môn về rà soát 

đề cương học phần 
Năm 2015, 2018 Khoa/BM  

H1.02.02.03   

Biên bản hội thảo ý kiến đóng 

góp của các bên liên quan về đề 

cương học phần 

Năm 2015, 2018 Khoa/BM  

H1.02.02.04   

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

Năm 2019 Học viện  
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tạo chính quy 2019 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng các học phần đƣợc công bố công khai và các bên liên quan  

dễ dàng tiếp cận 

 H1.02.03.01  

Website Học viện: 

www.apd.edu.vn Năm 2015, 2018 Học viện 
 

Trang thông tin về đề cương học 

phần tại địa chỉ: 

www.decuongmonhoc.apd.edu.vn 
Năm 2015, 2018 Học viện 

 

Trang thông tin giới thiệu về 

chương trình đào tạo và kết quả 

học tập của người học tại các địa 

chỉ http://qldt.apd.edu.vn; 

Tinchi.apd.edu.vn 

Năm 2015, 2018 Học viện 
 

H1.02.03.02 

  

Brochure Học viện, hình ảnh giới 

thiệu CTĐT trong các buổi tư vấn 

tuyển sinh 

Năm 2015 - 2018 Học viện  

 H1.02.01.04 
Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 
  

 

 (1) Biên bản họp về việc sửa đổi quy 

chế đào tạo năm 2018 Ngày 29/06/2018  
 

 (2) 
Biên bản họp về việc sửa đổi quy Ngày 12/10/2015  
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chế đào tạo năm 2015 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 

2015 

 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/11/2015 
Học viện 

 

 (4) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 

2015 

 

Số727/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/12/2015 
Học viện 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 

2019 

 

Số 502/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2019 
Học viện 

 

 

H1.02.01.03 

Quyết định về việc việc ban hành 

đề cương chi tiết học phần trình 

độ đại học hình thức đào tạo 

chính quy 

   

 

(1) 
Quyết định về việc việc ban hành 

đề cương chi tiết học phần trình 

độ đại học hình thức đào tạo 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện  
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chính quy 2018 

 

(2) 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/09/2015 
Học viện   

H1.02.03.03  

Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát 

vềtiếp cận với bản mô tả CTĐT 

chuyên ngành QTDN 

   

(1)  Phiếu khảo sát  Năm 2018 Khoa QTKD  

(2)  Báo cáo kết quả khảo sát Năm 2018 Khoa QTKD  

TIÊU CHUẨN 3 

Tiêu chí 3.1. Chƣơng trình dạy học đƣợc thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

 H1.01.01.02 

Quyết định ban hành bộ chương 

trình đào tạo đại học ngành 

QTKD 

   

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 9 - 

Hệ đại trà 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  
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 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy áp dụng từ khóa 6 – 

Hệ đại trà (Niên khóa 2015 – 

2019) 

Số 346/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/07/2015 
Học viện  

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

áp dụng từ khóa 3 (Niên khóa 

2012 – 2016) 

Số 222/QĐ-HVCSPT  

ngày 31/08/2012 
Học viện  

 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 10 - 

Hệ đại trà 

Năm 2019 Học viện  

 H1.01.02.02 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

giai đoạn 2015-2019 

   

 (1) Quyết định về việc ban hành Số 533/QĐ-HVCSPT, Học viện  
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chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

đại học hệ chính quy của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

năm 2018 

ngày10/8/2018 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành  đào tạo 

đại học hệ chính quy của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

năm 2015 

Số 834/QĐ-HVCSP,  ngày 

31/12/2015 
Học viện  

 H1.01.02.03 

Quyết định về việc quy định áp 

dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

đối với các chuyên ngành đào 

tạo hệ đại học tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 432/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/08/2014 và số 

63/QĐ-HVCSPT ngày 

29/01/2018 

Học viện  

 H1.01.02.04 

Quyết định về việc Ban hành 

quy định áp dụng chuẩn đầu ra 

Tin học đối với sinh viên đại học 

hệ chính quy tại Chính sách và 

Phát triển 

Số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/09/2014 
Học viện  

 H1.02.02.02 Đề cương chi tiết các học phần 2015 - 2019 Học viện  
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thuộc chương trình đào tạo 

ngành Quản trị kinh doanh 

 
H1.02.01.02 

Bản mô tả Chương trình đào tạo 

chuẩn trình độ đại học ngành 

Quản trị kinh doanh 

 Học viện  

 H1.03.01.01  Ma trận kỹ năng Năm 2018 Khoa QTKD  

H1.03.01.01   
Kế hoạch mời chuyên gia nói 

chuyện chuyên đề 
2015 - 2019 Khoa QTKD  

H1.03.01.02   
Kế hoạch cho sinh viên học tập 

thực tế 
2015 - 2019 Khoa QTKD  

H1.03.01.03   
Ma trận tích hợp các phương 

pháp giảng dạy đáp ứng CĐR 
Năm 2018 Khoa QTKD  

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt đƣợc chuẩn đầu ra là rõ ràng 

   H1.03.01.01 

Ma trận kỹ năng Năm 2018 Khoa QTKD  

Bảng so sánh chương trình đào 

tạo  
Năm 2018 Khoa QTKD  

  H1.01.01.02 
Chương trình đào tạo ngành 

QTKD 
   

 (1) 
Quyết định về việc ban hành Số 222/QĐ-HVCSPT   
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chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

áp dụng từ khóa 3 (Niên khóa 

2012 – 2016) 

ngày 31/08/2012 Học viện 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy áp dụng từ khóa 6 – 

Hệ đại trà (Niên khóa 2015 – 

2019) 

Số 346/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/07/2015 

Học viện 

 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 9 - 

Hệ đại trà 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 

 

Học viện 
 

 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 10 - 

Hệ đại trà 

Số 562/ QĐ- HVCSPT 

ngày 16/7/2019 

 

Học viện 
 

 H1.02.01.03 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

   

 (1) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện 
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 (2) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2016 

Số 731a/QĐ-HVCSPT 

ngày 20/12/2016 
Học viện 

  

 (3) 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/09/2015 
Học viện 

 

 (4)  

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2019 

  
 

 
H1.02.01.02 

Quyết định về việc ban hành bản 

mô tả Chương trình đào tạo 

chuẩn trình độ đại học ngành 

QTKD, chuyên ngành QTDN 

Số 553/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/8/2018 
Học viện  

H1.03.02.01   

Biên bản tọa đàm liên quan đến 

thảo luận nội dung học phần đạt 

được Chuẩn đầu ra 

Năm 2015, 2018 Khoa  

H1.03.02.02   
Biên bản làm việc với nhà tuyển 

dụng 

 

Năm 2015, 2018 
Khoa  

H1.03.02.03   
Biên bản họp Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo thông qua các 

 

Năm 2015, 2018 
Học viện  
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nội dung sửa đổi CTĐT QTKD 

 H1.02.01.04 
Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

 
  

 (1) Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2018 
Ngày 29/06/2018 

Học viện 
 

 (2) Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2015 
Ngày 12/10/2015 

Học viện 
 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/11/2015 
Học viện  

 (4) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

 

Số727/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/12/2015 

Học viện  

Tiêu chí 3.3. Chƣơng trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

 H1.01.01.02 

Quyết định ban hành bộ chương 

trình đào tạo đại học ngành 

QTKD, chuyên ngành QTDN 

(2012, 2015, 2018) 
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 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 9 - 

Hệ đại trà 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy áp dụng từ khóa 6 – 

Hệ đại trà (Niên khóa 2015 – 

2019) 

Số 346/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/07/2015 
Học viện  

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

áp dụng từ khóa 3 (Niên khóa 

2012 – 2016) 

Số 222/QĐ-HVCSPT  

ngày 31/08/2012 
Học viện  

H1.03.03.01  

Sinh viên chuyên ngành QTDN 

đi thực tế tại DN trong chuyên 

đề thực tế (2015-2019) 

   

(1)  

Sinh viên chuyên ngành QTDN 

đi thực tế tại DN trong chuyên 

đề thực tế  

Năm 2019 Khoa QTKD  
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(2)  

Sinh viên chuyên ngành QTDN 

đi thực tế tại DN trong chuyên 

đề thực tế  

Năm 2018 Khoa QTKD  

(3)  

Sinh viên chuyên ngành QTDN 

đi thực tế tại DN trong chuyên 

đề thực tế  

Năm 2017 Khoa QTKD  

(4)  

Sinh viên chuyên ngành QTDN 

đi thực tế tại DN trong chuyên 

đề thực tế  

Năm 2016 Khoa QTKD  

(5)  

Sinh viên chuyên ngành QTDN 

đi thực tế tại DN trong chuyên 

đề thực tế  

Năm 2015 Khoa QTKD  

  H1.03.02.04  

Phiếu khảo sát và báo cáo kết 

quả khảo sát nhằm điều chỉnh 

chương trình đào tạo (đối tượng 

khảo sát là  nhà tuyển dụng, cựu 

sinh viên, sinh viên năm cuối) 

Năm 2015, 2018 Học viện  

H1.03.03.02  

Danh mục các CTĐT đã tham 

khảo trong việc xây dựng CĐR 

và CTĐT (2017-2018) 
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(1)  
CTĐT trường ĐH Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Năm 2017 Khoa QTKD  

(2)  CTĐT trường ĐH Kinh tế - Luật Năm 2018 Khoa QTKD  

(3)  
CTĐT trường  Trường đại học 

Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 
Năm 2018 Khoa QTKD  

(4)  CTĐT trường ĐH Texas A&M Năm 2018 Khoa QTKD  

H1.01.03.03  
Bản đối sánh CT QTDN với các 

CTĐT  
 Khoa QTKD  

TIÊU CHUẨN 4 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục đƣợc tuyên bố rõ ràng và đƣợc phổ biến tới các bên liên quan 

 H1.01.01.03 

Quyết định về việc phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển 

các giai đoạn (2011 – 2015), 

(2016-2020) 

   

 (1) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển 

giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
Học viện  
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đến năm 2030.  

 (2) 

Quyết định về việc công bố “Sứ 

mạng, tầm nhìn của Học viện 

Chính sách và Phát triển” 

Số 766/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/12/2016 
Học viện  

 (3) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển 

các giai đoạn (2011 – 2015) tầm 

nhìn đến năm 2020 

Số 361/QĐ-HVCS&PT 

ngày 06/6/2011 
Học viện  

H1.04.01.01  

Phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát 

đối với cán bộ giảng viên về việc 

hiểu và nắm rõ triết lý giáo dục 

của Học viện 

2015-2019 Khoa  

H1.04.01.02  

Phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát 

đối với sinh viên về việc hiểu và 

nắm rõ triết lý giáo dục của Học 

viện 

2015-2019 Khoa  

H1.04.01.03   

Biên bản Hội nghị viên chức và 

người lao động hàng năm toàn 

Học viện có nội dung phổ biến 

2015 - 2019 Học viện  
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về triết lý, mục tiêu giáo dục 

H1.04.01.04  

Địa chỉ Website Học viện phần 

giới thiệu Tầm nhìn, sứ mệnh, 

triết lý giáo dục 

(http://apd.edu.vn/su-mang-tam-

nhin) 

   

H1.04.01.05  

Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa, nội dung chuyên đề “Giới 

thiệu về Học viện Chính sách và 

Phát triển 

2015 - 2019 Học viện  

H1.04.01.06   
Kế hoạch gặp mặt sinh viên đầu 

khóa của Khoa QTKD 
2015 - 2019 Học viện  

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học đƣợc thiết kế phù hợp để đạt đƣợc chuẩn đầu ra 

 H1.04.02.01  
Ma trận tích hợp các phương 

pháp giảng dạy đáp ứng CĐR 
Năm 2018 Khoa QTKD  

 H1.10.03.04 

Biên bản tọa đàm Khoa QTKD 

về phương pháp giảng dạy và 

học tập đáp ứng chuẩn đầu ra  

Năm 2015-2019 Khoa QTKD  

 H1.02.03.01 Đề cương chi tiết các học phần Số 531/QĐ-HVCSPT Học viện  

http://apd.edu.vn/su-mang-tam-nhin
http://apd.edu.vn/su-mang-tam-nhin
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 thuộc Chương trình đào tạo 

ngành Quản trị kinh doanh, 

chuyên ngành QTDN 

ngày 10/08/2018   

  H1.02.03.01 
Website Học viện: 

www.apd.edu.vn 
Năm 2015, 2018 Học viện  

 (1) 

Trang thông tin về đề cương học 

phần tại địa chỉ: 

www.decuongmonhoc.apd.edu.v

n 

Năm 2015, 2018 Học viện  

 (2) 

Trang thông tin giới thiệu về 

chương trình đào tạo và kết quả 

học tập của người học tại các địa 

chỉ http://qldt.apd.edu.vn; 

Tinchi.apd.edu.vn 

Năm 2015, 2018 Học viện  

H1.04.02.02   

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác cố vấn học tập tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển (2015-2019) 

   

(1)  
Quyết định ban hành Quy định 

về công tác cố vấn học tập tại 

Số 387/QĐ-HVCSPT 

ngày 05/04/2015 
Học viện  
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Học viện Chính sách và Phát 

triển 

(2)  

Quyết định v/v ban hành Quy 

định công tác cố vấn học tập tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển  

Số 08/QĐ-HVCSPT ngày 

04/01/2019 
Học viện  

H1.04.02.03  

Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa, nội dung chuyên đề “Giới 

thiệu phương pháp học tập ở bậc 

đại học” 

Năm 2015-2019 Học viện  

H1.04.02.04   
Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

quản lý đào tạo 
Năm 2015 - 2019 Học viện  

 
H1.05.01.07 

 

Quyết định v/v ban hành Quy 

định tổ chức triển khai học phần 

chuyên đề thực tế đối với sinh 

viên Học viện CSPT 

số 761/QĐ - HVCSPT  

ngày 31/12/2016 
Học viện  

 
H1.05.03.01 

 

Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

học các môn bổ sung hoặc bảo 

vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 3 

– khóa  7)) 
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 (1) 

Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

học các môn bổ sung hoặc bảo 

vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 3) 

Năm 2016 Học viện  

 (2) 
Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

học các môn bổ sung hoặc bảo 

vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 4) 

Năm 2017 
Học viện  

 (3) 
Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

học các môn bổ sung hoặc bảo 

vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 5) 

Năm 2018 
Học viện  

 (4) 

Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

bảo vệ khoá luận tốt nghiệp 

(Khoá 6) 

Năm 2019 Học viện  

H1.04.02.05  

Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả 

khảo sát sinh viên “Đánh giá 

mức độ đáp ứng các điều kiện 

học tập và chất lượng chương 

trình đào tạo tại Học viện Chính 

sách và Phát triển” – Phần Đánh 

giá mức độ hài lòng về hoạt 

động dạy học và phương pháp 

học tập  

2015-2019 Học viện  

H1.04.02.06  Biên bản họp khoa về các 2015-2019 Khoa QTKD  
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phương pháp dạy - học, phương 

pháp kiểm tra/đánh giá kết quả 

học tập 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời  

của ngƣời học 

  H1.01.01.02 

Quyết định ban hành bộ chương 

trình đào tạo đại học ngành 

QTKD, chuyên ngành QTDN 

(2012, 2015, 2018) 

   

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 9 - 

Hệ đại trà 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy áp dụng từ khóa 6 – 

Hệ đại trà (Niên khóa 2015 – 

2019) 

Số 346/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/07/2015 
Học viện  

 
H1.02.01.03 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 
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quy 

 
(1) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện  

 
(2) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2016 

Số 731a/QĐ-HVCSPT 

ngày 20/12/2016 
Học viện  

 
(3) 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/09/2015 
Học viện   

H1.04.02.1   

Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát, 

báo cáo kết quả khảo sát mức độ 

hài lòng với chất lượng phục vụ 

đào tạo (ý kiến về  các hoạt động 

dạy và học được thiết kế đảm 

bảo rèn luyện khả năng học tập 

suốt đời của sinh viên) 

2015 - 2019 Học viện  

TIÊU CHUẨN 5  

Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của ngƣời học đƣợc thiết kế phù hợp với mức độ đạt đƣợc chuẩn đầu ra  

 
H1.02.01.04 

Quy định đào tạo đại học hệ     
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chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

 
(1) Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2018 
Ngày 29/06/2018 Học viện  

 
(2) Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2015 
Ngày 12/10/2015 Học viện  

 
(3) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/11/2015 
Học viện  

 
(4) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

 

Số727/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/12/2015 
Học viện  

 
(5) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2019 

 

Số 502/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  

 
H1.02.01.02 

Quyết địnhvề việc ban hành bản 

mô tảChương trình đào tạo 

chuẩn trình độ đại học ngành 

Số 553/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/8/2018 
Học viện  
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QTKD, chuyên ngành QTDN 

 H1.02.01.03 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

   

 (1) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-

HVCSPT ngày 

14/09/2015 

Học viện   

H1.05.01.01  

Quyết định về việc quy định 

kiểm tra - đánh giá kết quả học 

tập và tổ chức thi kết thúc học 

phần hệ đại học chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 248/QĐ-HVCSPT 

ngày 02/06/2015 
Học viện  

 H1.01.01.02 

Quyết định ban hành bộ chương 

trình đào tạo đại học ngành 

QTKD, chuyên ngành QTDN 

(2012, 2015, 2018) 
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 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo Đại học 

chính quy áp dụng từ Khóa 9 - 

Hệ đại trà 

Số 503/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2018 
Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy áp dụng từ khóa 6 – 

Hệ đại trà (Niên khóa 2015 – 

2019) 

Số 346/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/07/2015 
Học viện  

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

áp dụng từ khóa 3 (Niên khóa 

2012 – 2016) 

Số 222/QĐ-HVCSPT  

ngày 31/08/2012 
Học viện  

H1.05.01.02  Kế hoạch năm học    

(1)  
QĐ về việc sửa đổi Kế hoạch 

học tập năm học 2019-2020 

Số 976/QĐ-HVCSPT 

ngày 06/11/2019 

Học viện 
 

 (2)  
QĐ về việc ban hành Kế hoạch 

học tập năm học 2019-2020 

Số 544/QĐ-HVCSPT 

ngày 09/07/2019 

Học viện 
 

 (3)  
QĐ về việc ban hành Kế hoạch 

học tập năm học 2018-2019 

Số 395/QĐ-HVCSPT 

ngày 05/07/2018 

Học viện 
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 (4)  
QĐ về việc ban hành Kế hoạch 

học tập năm học 2017-2018 

Số 397/QĐ-HVCSPT 

ngày 06/07/2017 

Học viện 
 

 (5)  
QĐ về việc ban hành Kế hoạch 

học tập năm học 2016-2017 

Số 368/QĐ-HVCSPT 

ngày 26/07/2016 

Học viện 
 

 (6)  
QĐ về việc ban hành Kế hoạch 

học tập năm học 2015-2016 

Số 348/QĐ-HVCSPT 

ngày 29/07/2015 

Học viện 
 

 (7)  
QĐ về việc thực hiện Kế hoạch 

học tập năm học 2014-2015 

Số 389/QĐ-HVCSPT 

ngày 05/08/2014 

Học viện 
 

H1.05.01.03  Lịch thi học phần các năm  2015-2019 Học viện  

H1.05.01.04  

Kết quả thi phân loại tiếng Anh 

TOEIC Placement /DS phân lớp 

tiếng Anh  

2018-2019 

 

Học viện 
 

H1.05.01.05  

Quyết định về việc biên soạn và 

thẩm định đề thi kết thúc học 

phần hệ đại học chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 245/QĐ-HVCSPT 

ngày 01/06/2015 

 

Học viện 
 

H1.05.01.06  

Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng 

câu hỏi 

 

 

 

 (1)  

Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng 

câu hỏi thi, đề thi kết thúc học 

phần bậc đào tạo cử nhân 

Số 143/QĐ-HVCSPT 

ngày 24/3/2017 

 

Học viện  
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 (2)  

Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng 

câu hỏi thi, đề thi kết thúc học 

phần bậc đào tạo cử nhân 

Số 632/QĐ-HVCSPT 

ngày 20/9/2017 

 

Học viện  

H1.05.01.07  
Biên bản họp khoa, bộ môn về 

xây dựng đề thi học phần 
2015 - 2019 

Học viện 
 

H1.05.01.08  
Quy định về công tác học sinh, 

sinh viên 
   

(1)  

Quyết định v/v ban hành Quy 

định về việc tham gia thực hiện 

ngày công tác xã hội đối với 

sinh viên tại Học viện CSPT 

Số 732/QĐ - HVCSPT  

ngày 20/12/2016 
Học viện  

(2)  

Quyết định v/v ban hành Quy 

định chuẩn mực đạo đức, phong 

cách sinh viên tại Học viện 

CSPT 

Số 93/QĐ- HVCSPT  

ngày 04/4/2013 
Học viện  

H1.05.01.09 

 

Quyết định v/v ban hành Quy 

định tổ chức triển khai học phần 

chuyên đề thực tế đối với sinh 

viên Học viện CSPT 

Số 761/QĐ - HVCSPT  

ngày 31/12/2016 
Học viện 

 

H1.05.01.10 
 

Hướng dẫn tổ chức chấm khoá 

luận tốt nghiệp 
Năm 2015 – 2019 

Học viện  

H1.05.01.11 
 

Hướng dẫn chấm điểm báo cáo 

thực tập và khoá luận tốt nghiệp 

của khoa QTKD 

Năm 2015-2019 

Khoa QTKD 
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 H1.01.03.03  

Biên bản Hội thảo lấy ý kiến góp 

ý của các bên liên quan phục vụ 

điều chỉnh chương trình đào tạo 

ngành QTKD, chuyên ngành 

QTDN (2015, 2018) 

Năm 2015, 2018 Học viện   

H1.05.01.12  

Biên bản họp sửa đổi quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy tại 

Học viện  

Năm 2015 , 2017 

Học viện 

 

H1.05.01.13  

Biên bản họp khoa về các 

phương pháp dạy - học, phương 

pháp kiểm tra/đánh giá kết quả 

học tập 

Năm 2015 , 2017 

Khoa QTKD 

 

 H1.03.01.04  
Ma trận tích hợp các phương 

pháp đánh giá đáp ưng CĐR 
Năm 2018 Khoa QTKD  

H1.05.01.14  

Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát 

người học về các quy định về 

đánh giá kết quả học tập của 

người học 

   

(1)  Phiếu khảo sát  Năm 2018 Khoa QTKD  

(2)  Báo cáo kết quả khảo sát Năm 2018 Khoa QTKD  

  



45 

 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của ngƣời học (bao gồm thời gian, phƣơng pháp, tiêu chí, trọng số, cơ 

chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và đƣợc thông báo công khai tới ngƣời học 

  H1.02.01.04 
Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

  
  

 
(1) Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2018 
Ngày 29/06/2018 Học viện 

 

 
(2) Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2015 
Ngày 12/10/2015 Học viện 

 

  

(3) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/11/2015 
Học viện 

  

  

(4) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

 

Số727/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/12/2015 
Học viện 

  

 

(5) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2019 

 

Số 502/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2019 
Học viện 
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 H1.05.01.01 

Quyết định về việc quy định 

kiểm tra - đánh giá kết quả học 

tập và tổ chức thi kết thúc học 

phần hệ đại học chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 248/QĐ-HVCSPT 

ngày 02/06/2015 
Học viện  

 

H1.02.01.03 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

   

 

(1) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện 
 

 

(2) 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/09/2015 
Học viện 

 

   H1.02.03.01 

Website Học viện: 

www.apd.edu.vn 
Năm 2015, 2018 Học viện 

 

Trang thông tin giới thiệu về 

chương trình đào tạo và kết quả 

học tập của người học tại các địa 

chỉ http://qldt.apd.edu.vn; 

Tinchi.apd.edu.vn 

Năm 2015, 2018 Học viện 
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H1.05.02.01   

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập và 

viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt 

chính trị đầu năm  

Năm 2015 - 2019 

 

Học viện  

 H1.04.01.02  
Quyết định về việc phân công 

nhiệm vụ Cố vấn học tập 
Năm 2014-2019 Học viện  

 (1) 
Biên bản họp Cố vấn học tập với 

sinh viên  
Năm 2014-2019 Khoa QTKD  

 H1.04.01.03  Quy định về Cố vấn học tập    

 (1) 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác cố vấn học tập tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 387/QĐ-HVCSPT 

ngày 05/04/2015 

 

Học viện 
 

 (2) 

Quyết định v/v ban hành Quy 

định công tác cố vấn học tập tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển  

Số 08/QĐ-HVCSPT ngày 

04/01/2019 

 

Học viện 
 

 H1.05.01.03 Lịch thi học phần các năm  Năm 2014-2019 Học viện  

H1.05.02.02   
Kế hoạch thực tập cuôi 

khoá 
   

(1)  

Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

học các môn bổ sung hoặc bảo 

vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 3) 

Năm 2015 

Học viện 

 

(2)  Kế hoạch thực tập cuối khoá, Năm 2016 Học viện  
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học các môn bổ sung hoặc bảo 

vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 4) 

(3)  

Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

học các môn bổ sung hoặc bảo 

vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 5) 

Số 23/KH-HVCSPT ngày  

19/12/2017 

Học viện 

 

(4)  

Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

bảo vệ khoá luận tốt nghiệp 

(Khoá 6) 

Số 21/KH-HVCSPT ngày 

25/12/2018 

Học viện 

 

(5)  

Kế hoạch thực tập cuối khoá, 

bảo vệ khoá luận tốt nghiệp 

(Khoá 7) 

Số 28/KH-HVCSPT ngày 

26/12/2019 

Học viện 

 

H1.05.02.03  

Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát 

người học về các quy định về 

đánh giá kết quả học tập của 

người học 

   

 (1) Phiếu khảo sát  Năm 2018 Khoa QTKD  

 (2) Báo cáo kết quả khảo sát Năm 2018 Khoa QTKD  

Tiêu chí 5.3. Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

  

  H1.02.01.03 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 
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 (1) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2018 

 

Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành đề 

cương chi tiết học phần trình độ 

đại học hình thức đào tạo chính 

quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/09/2015 
Học viện  

 
H1.02.01.02 

Quyết địnhvề việc ban hành bản 

mô tảChương trình đào tạo 

chuẩn trình độ đại học ngành 

QTKD, chuyên ngành QTDN 

Số 553/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/8/2018 
Học viện  

 H1.05.01.09 Quyết định v/v ban hành Quy 

định tổ chức triển khai học phần 

chuyên đề thực tế đối với sinh 

viên Học viện CSPT 

Số 761/QĐ-HVCSPT  

ngày 31/12/2016 

 

Học viện  

 H1.05.01.10 Hướng dẫn tổ chức chấm khoá 

luận tốt nghiệp 
2015 – 2019 

Học viện 
 

 H1.05.01.11 
Hướng dẫn chấm điểm báo cáo 

thực tập và khoá luận tốt nghiệp 

của khoa QTKD 

2015-2019 Khoa QTKD  

H1.05.03.01  

Mẫu phiếu chấm điểm học phần 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học  

2017-2019 Học viện  
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 H1.02.01.04 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

   

 (1) 
Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2018 
Ngày 29/06/2018   

 (2) 
Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2015 
Ngày 12/10/2015   

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/11/2015 
Học viện  

 (4) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

Số727/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/12/2015 
Học viện  

 (5) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2019 

Số 502/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/08/2019 
Học viện  

 H1.05.01.06 

Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng 

câu hỏi 

 

 

 

  (1) 

Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng 

câu hỏi thi, đề thi kết thúc học 

Số 143/QĐ-HVCSPT 

ngày 24/3/2017 

 

Học viện 
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phần bậc đào tạo cử nhân 

  (2) 

Quy định về việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng ngân hàng 

câu hỏi thi, đề thi kết thúc học 

phần bậc đào tạo cử nhân 

Số 632/QĐ-HVCSPT 

ngày 20/9/2017 

 

Học viện   

 H1.05.01.01 

Quyết định về việc biên soạn và 

thẩm định đề thi kết thúc học 

phần hệ đại học chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 245/QĐ-HVCSPT 

ngày 01/06/2015 

 

 

Học viện 
 

 H1.05.01.07 
Biên bản họp khoa, bộ môn về 

xây dựng đề thi học phần 
2015 - 2019 

Học viện 
 

 H1.05.01.01      

 (1) 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 2013 

Số 118/QĐ-HVCSPT 

ngày 06/5/2013 

 

Học viện 

 

  (2) 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT, 

ngày 11/11/2015 

 

Học viện 

 

  (3) 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 2018 

Số 502/QĐ-HVCSPT 

ngày 8/8/2018 

Học viện 

 

 
H1.05.02.03 Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát   

 



52 

 

người học về các quy định về 

đánh giá kết quả học tập của 

người học 

 
(1) Phiếu khảo sát  Năm 2018 Khoa QTKD  

 
(2) Báo cáo kết quả khảo sát Năm 2018 Khoa QTKD  

H1.05.03.02      

 (1)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ I 

năm học 2019-2020 

Số 1108/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/12/2019 

 

Học viện  

 (2)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ II 

năm học 2018-2019 

Số 363/QĐ-HVCSPT 

ngày 15/05/2019 

 

Học viện  

 (3)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ hè 

năm học 2018-2019 

Số 468/QĐ-HVCSPT 

ngày 30/07/2018 

 

Học viện  

 (4)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ I 

năm học 2018-2019 

Số 920/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/12/2018 

 

Học viện  

 (5)  Quyết định về việc thanh lập Số 283a/QĐ-HVCSPT   
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Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ II 

năm học 2017-2018 

ngày 11/05/2018 Học viện 

 (6)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ I 

năm học 2017-2018 

Số 873/QĐ-HVCSPT 

ngày 30/11/2017 

 

Học viện  

 (7)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ hè 

năm học 2017-2018 

Số 498/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/08/2017 

 

Học viện  

 (8)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ hè 

năm học 2016-2017 

Số 409a/QĐ-HVCSPT 

ngày 15/08/2016 

 

Học viện  

 (9)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ II 

năm học 2016-2017 

Số 279/QĐ-HVCSPT 

ngày 17/05/2017 

 

Học viện  

 (10)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ I 

năm học 2016-2017 

Số 679/QĐ-HVCSPT 

ngày 07/12/2016 

 

Học viện  

 (11)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ II 

Số 245a/QĐ-HVCSPT 

ngày 17/05/2016 

 

Học viện 
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năm học 2015-2016 

 (12)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ I 

năm học 2015-2016 

Số 718/QĐ-HVCSPT 

ngày 08/12/2015 

 

Học viện  

 (13)  

Quyết định về việc thanh lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ hè 

năm học 2015-2016 

Số 387a/QĐ-HVCSPT 

ngày 19/08/2015 

Học viện 

 

 (14)  

Quyết định về việc thành lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ II 

năm học 2014-2015 

Số 206a/QĐ-HVCSPT 

ngày 19/05/2015 

Học viện 

 

 (15)  

Quyết định về việc thành lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ hè 

năm học 2014-2015 

Số 422a/QĐ-HVCSPT 

ngày 05/09/2014 

 

Học viện  

 (16)  

Quyết định về việc thành lập 

Ban Thanh tra và Ban In sao đề 

thi kết thúc học phần học kỳ I 

năm học 2014-2015 

Số 64D-HVCSPT ngày 

11/12/2014 

 

Học viện  

H1.05.03.03      

 (1)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 2 năm học 2014-2015 

Năm 2015 TTKT&ĐBCL  
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 (2)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 1 năm học 2015-2016 

Năm 2016 

TTKT&ĐBCL 

 

 (3)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 2 năm học 2015-2016 

Năm 2016 

TTKT&ĐBCL 

 

 (4)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 1 năm học 2016-2017 

Năm 2017 

TTKT&ĐBCL 

 

 (5)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 2 năm học 2016-2017 

Năm 2017 

TTKT&ĐBCL 

 

 (6)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 1 năm học 2017-2018 

Năm 2018 

TTKT&ĐBCL 

 

 (7)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 2 năm học 2017-2018 

Năm 2018 

TTKT&ĐBCL 

 

 (8)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 1 năm học 2018-2019 

Năm 2019 

TTKT&ĐBCL 

 

 (9)  

Biên bản rút và bàn giao xem xét 

lại bài thi kết thúc học phần học 

kì 2 năm học 2018-2019 

Năm 2019 

TTKT&ĐBCL 
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Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá đƣợc phản hồi kịp thời để ngƣời học cải thiện việc học tập  

  H1.02.01.04 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

     

  

(1) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 502/QĐ- 

HVCSPTngày  

8/8/2018 

Học viện  

  

(2) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 668/QĐ- 

HVCSPT ngày 

11/11/2015 

Học viện  

 

H1.05.01.01 

Quyết định về việc quy định 

kiểm tra – đánh giá kết quả học 

tập và tổ chức thi kết thúc học 

phần hệ đại học chính quy theo 

Số 248/QĐ-HVCSPT 

ngày 02/06/2015 

 

 

Học viện  
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hệ thống tín chỉ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

H1.05.04.01   
Chứng nhận bản quyền sử dụng 

phần mềm quản lý đào tạo 
11/9/2014 

Công ty TNHH giải 

pháp phần mềm 

CMC cấp 

 

H1.05.04.02   

Hợp đồng kinh tế mua phần 

mềm "Bộ công cụ đăng ký học 

trực tuyến" 

Số 

01/2013/HĐPM/HVCSPT

-VNSE ngày 12/12/2014 

Học viện  

H1.05.04.03    

Thống kê theo dõi việc khiếu nại 

về kết quả học tập của người học 

theo kỳ học 

2015 – 2019 TTKT&ĐBCL 
 

H1.05.04.04  
 

Sổ tay sinh viên, sổ tay CVHT 2015, 2018 Học viện 
 

 H1.05.02.01 

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập và 

viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt 

chính trị đầu năm  

2015 - 2018 

Học viện 

 

  H1.02.03.01 Website Học viện: 

www.apd.edu.vn 
2015, 2018 Học viện 

 

H1.05.04.05    
Báo cáo tổng kết công tác năm 

học khoa QTKD 
2015, 2018 Học viện   

 H1.05.02.03 
Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát 

người học về các quy định về 
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đánh giá kết quả học tập của 

người học 

 (1) Phiếu khảo sát  2018 Khoa QTKD  

 (2) Báo cáo kết quả khảo sát 2018 Khoa QTKD  

Tiêu chí 5.5. Ngƣời học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về KQHT  

 
H1.05.01.01 

 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

     

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 502/QĐ- 

HVCSPT ngày8/8/2018 

Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Học viện Chính sách và Phát 

Số 668/QĐ- 

HVCSPT ngày 

11/11/2015 

Học viện  
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triển 

H1.05.05.01   

Quy trình khiếu nại kết quả học 

tập tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 150/QĐ-HVCSPT 

ngày 17/04/2015 
Học viện  

H1.05.05.02   
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV đầu khóa theo 

năm học 

Năm 2014-2019  Học viện    

 
H1.05.02.01 

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập và 

viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt 

chính trị đầu năm  

Năm 2015 - 2018 Học viện  

 H1.05.04.03 

Thống kê theo dõi việc khiếu nại 

về kết quả học tập của người học 

theo kỳ học 

Năm 2015 – 2019 TTKT&ĐBCL 
 

 H1.05.02.03 

Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát 

người học về các quy định về 

đánh giá kết quả học tập của 

người học 

   

 (1) Phiếu khảo sát  Năm 2018 Khoa QTKD  

 (2) Báo cáo kết quả khảo sát Năm 2018 Khoa QTKD  



60 

 

TIÊU CHUẨN 6 

Tiêu chí 6.1. việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm 

dứt hợp đồng và cho nghỉ hƣu) đƣợc thực hiện đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ 

cộng đồng 

H1.06.01.01   

Quyết định về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm của Học viện 

Chính sách và Phát triển  

Số 189/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2014 
Học viện 

 

H1.06.01.02  

Quyết định V/v công bố “Sứ 

mạng, tầm nhìn của Học viện 

Chính sách và Phát triển” 

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 

 

H1.06.01.03  

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2011 - 2015, 2016-2021, 

2021-2026 của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

  

 

(1)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2016-2021 (Rà soát 2019) 

Số 325/QĐ-HVCSPT ngày 

07/5/2019 
Học viện 
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của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

(2)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2021-2026 (Rà soát 2019) 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 326/QĐ-HVCSPT ngày 

07/5/2019 
Học viện 

 

(3)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2021-2026 (Rà soát 2018) 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 335/QĐ-HVCSPT ngày 

12/6/2018 
Học viện 

 

(4)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2016-2021 (Rà soát 2018) 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 337/QĐ-HVCSPT ngày 

12/6/2018 
Học viện 
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(5)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2016-2021 (Rà soát 2017) 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 467/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2017 
Học viện 

 

(6)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2021-2026 của Học viện 

Chính sách và Phát triển  

Số 468/QĐ-HVCSPT ngày 

31/7/2017 
Học viện 

 

(7)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2016-2021 (Rà soát 2016) 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 302/QĐ-HVCSPT ngày 

17/6/2016 
Học viện 

 

(8)   

Quyết định về việc phê duyệt 

quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý các giai 

đoạn 2021-2026 (Rà soát 2015) 

Số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

13/4/2015 
Học viện 
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của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

(9)   

Quyết định về việc phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 

đoạn 2011-2015 (Rà soát 2014) 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 170/QĐ-HVCSPT ngày 

21/5/2014 
Học viện 

 

H1.06.01.04  

Chiến lược phát triển khoa Quản 

trị Doanh nghiệp (nay là Khoa 

Quản trị kinh doanh giai đoạn 

2015 – 2020) 

Ban hành ngày 15/5/2015  

 

H1.06.01.05   

Quyết định về công tác quy 

hoạch, tuyển dụng tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

  

 

(1)   

Hướng dẫn về công tác quy 

hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý 

tại các đơn vị thuộc Bộ 

Số 642/HD-BKHĐT ngày 

07/12/2012 
BKHĐT 

 

(2)   

Quyết định về việc ban hành 

Quy định về tiêu chuẩn bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

Số 332/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
Học viện 
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từ chức, miễn nhiệm viên chức 

lãnh đạo 

(3)   

Quyết định về việc ban hành 

quy trình tạm thời về tuyển dụng 

lao động hợp đồng của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
Học viện 

 

H1.06.01.06  

Quyết định tuyển dụng lao động 

của GV Khoa Quản trị Kinh 

doanh 

  

 

(1)  
Quyết định tuyển dụng Đặng 

Thị Quỳnh Trang 

Số 81/QĐ-HVCSPT ngày 

02/02/2018 
Học viện 

 

(2)  
Quyết định tuyển dụng Ngô 

Phúc Hạnh 

Số 31/HĐLĐ-HVCSPT ngày 

05/4/2017 
Học viện 

 

H1.06.01.07  

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và 

kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

hàng năm và trung hạn của Học 

viện 

  

 

(1)  

Đề xuất nhu cầu đào tạo bồi 

dưỡng hàng năm của khoa 

QTKD 

2015 - 2019 Khoa QTKD 

 



65 

 

(2)  

Khảo sát nhu cầu đào tạo hàng 

năm của Trung tâm bồi dưỡng 

cán bộ kinh tế kế hoạch 

2015 - 2019 Học viện 

 

(3)  
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

trung hạn của Học viện 
2015 - 2019   Học viện 

 

H1.06.01.08  

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 

của Học viện 

 2015 - 2019  Học viện 

 

(5)  

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2019 

Số 1005/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2018 
Học viện 

 

(6)  

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2018 

Số 961/QĐ-HVCSPT ngày 

30/12/2017 
 Học viện 

 

(7)  

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2017 

Số 768/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 

 

(8)  

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2016 

Số 814/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2015 
Học viện 

 



66 

 

(9)  

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2015 

Số 671/QĐ-HVCSPT ngày 

19/12/2014 
 Học viện 

 

10  

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2014 

Số 466/QĐ-HVCSPT ngày 

18/12/2013 
 Học viện 

 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/ngƣời học và khối lƣợng công việc của đội ngũ giảng viên đƣợc đo lƣờng, giám sát làm căn cứ 

cải tiến chất lƣợng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng 

H1.06.02.01   
Thống kê đội ngũ giảng viên cơ 

hữu các năm ngành QTKD  
Năm 2015-2019   

 

(1)  
Số lượng  đội ngũ giảng viên cơ 

hữu năm 2019 ngành QTKD  
  

 

(2)  
Số lượng  đội ngũ giảng viên cơ 

hữu năm 2018 ngành QTKD  
  

 

(3)  
Số lượng  đội ngũ giảng viên cơ 

hữu năm 2017 ngành QTKD  
  

 

(4)  
Số lượng  đội ngũ giảng viên cơ 

hữu năm 2016 ngành QTKD  
  

 

(5)  
Số lượng  đội ngũ giảng viên cơ 

hữu năm 2015 ngành QTKD  
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H1.06.02.02   
Thống kê số lượng SV ngành 

QTKD hàng năm 
Năm 2015-2019 Phòng QLĐT 

 

H1.06.02.03   

Quyết định về việc ban hành 

quy chế làm việc của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 331/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
Học viện 

 

H1.06.02.04   
Quy chế thu chi nội bộ của Học 

viện Chính sách và Phát triển 
  

 

(1)  
Quyết định về việc ban hành 

Quy chế thu chi nội bộ 

Số 959/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
Học viện 

 

(2)   
Quyết định về việc ban hành 

Quy chế thu chi nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
Học viện 

 

H1.06.02.05  
Quy chế giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 
  

 

(1)  

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
Học viện 

 

(2)  

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 426/QĐ-HVCSPT ngày 

9/9/2015 
Học viện 

 

(3)  Quyết định về việc ban hành Số 330/QĐ-HVCSPT ngày Học viện  
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quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

30/11/2012 

H1.06.02.06  

Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

  

 

(1)  
Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN 

Số 470/ QĐ-HVCSPT ngày 

30/3/2018 
Học viện 

 

(2)  
Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN 

Số 500/ QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2017 
Học viện 

 

(3)  
Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN 

Số 514/ QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
Học viện 

 

(4)  

Quy định về năng lực và đạo 

đức trong các HĐ Khoa học 

công nghệ 

Số 655/QĐ-HVCSPT ngày 

05/11/2015 
Học viện 

 

H1.06.02.07  
Danh sách các bài báo, tạp chí, 

hội thảo trong khoa  
2015 – 2019 Phòng QLĐT 

 

H1.06.02.08  
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên trong Học viện hàng năm 
2015-2019  

 

(1)  
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2018-2019 

Số 14/BC-KHHT ngày 

03/09/2019 
Học viện 
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(2)  
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2017-2018 

Số 05/BC-KHHT ngày 

27/08/2018 
Học viện 

 

(3)  
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2016-2017 

Số 14/BC-KHHT ngày 

14/08/2017 
Học viện 

 

(4)  
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2014-2015 

Số 06/BC-KHHT ngày 

18/09/2015 
Học viện 

 

(5)  
Danh mục các công trình nghiên 

cứu của GV ngành QTKD  
2015-2019  

 

H1.06.02.09  
Thống kê khối lượng giờ giảng 

của giảng viên hàng năm 
Năm 2015 - 2019 Phòng QLĐT 

 

Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để 

bổ nhiệm, điều chuyển đƣợc xác định và phổ biến công khai. 

 H1.06.02.05 
Quy chế giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 
  

 

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
Học viện 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 426/QĐ-HVCSPT ngày 

9/9/2015 
Học viện 
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 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 330/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
Học viện 

 

 H1.06.01.01 

Quyết định về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 189/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2014 
Học viện 

 

H1.06.03.01  

Hình ảnh công bố thông tin 

tuyển dụng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

 H1.06.01.05 

Quyết định về công tác quy 

hoạch, tuyển dụng tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

  

 

 (1) 

Hướng dẫn về công tác quy 

hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý 

tại các đơn vị thuộc Bộ 

Số 642/HD-BKHĐT ngày 

07/12/2012 
BKHĐT 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định về tiêu chuẩn bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức 

lãnh đạo 

Số 332/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
Học viện 
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 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

quy trình tạm thời về tuyển dụng 

lao động hợp đồng của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
Học viện 

 

H1.06.03.02  

Biên bản của Khoa góp ý vào 

các quy chế do Học viện Ban 

hành và Biên bản Hội nghiện 

viên chức, người lao động của 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Năm 2015-2019 Khoa QTKD 

 

(1)  

Biên bản họp khoa về việc lấy ý 

kiến góp ý sửa đổi, bổ sung quy 

chê thu chi nội bộ  

Ngày 9/10/2019 Khoa QTKD 

 

(2)  

Biên bản góp ý quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Ngày 25/6/2018 Khoa QTKD 

 

(3)  

Biên bản góp ý quy định về 

quản lý hoạt động KH&HT tại 

Học viện Chính sách và Phát 

Ngày 15/8/2018 Khoa QTKD 
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triển 

(4)  
Biên bản góp ý sửa đổi quy chế 

thu nhập tăng thêm 
Ngày 29/4/2017 Khoa QTKD 

 

(5)  
Biên bản góp ý sửa đổi quy chế 

đào tạo hệ chính quy 
Ngày 28/12/2017 Khoa QTKD 

 

(6)  
Biên bản góp ý dự thảo quy chế 

chi tiêu nội bộ 
Ngày 20/6/2016 Khoa QTKD 

 

(7)  
Biên bản góp ý quy chế thu nhập 

tăng thêm 
Ngày 3/11/2015 Khoa QTKD 

 

(8)  

Biên bản hội nghị công chức, 

viên chức và người lao động, 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2018-2019, phương hướng 

nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Ngày 8/11/2019 Học viện 

 

(9)  

Biên bản hội nghị công chức, 

viên chức và người lao động, 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2017-2018, phương hướng 

Ngày 11/10/2018 Học viện 
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nhiệm vụ công tác năm học 

2018-2019 của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

(10)  

Biên bản hội nghị công chức, 

viên chức và người lao động, 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2016-2017, phương hướng 

nhiệm vụ công tác năm học 

2017-2018 của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Ngày 28/11/2017 Học viện 

 

(11)  

Biên bản hội nghị công chức, 

viên chức và người lao động của 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Ngày 13/10/2016 Học viện 

 

(12)  

Biên bản hội nghị công chức, 

viên chức và người lao động, 

tổng kết nhiệm vụ công tác năm 

học 2014-2015, phương hướng 

nhiệm vụ công tác năm học 

2015-2016 của Học viện Chính 

Ngày 30/10/2015 Học viện 
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sách và Phát triển 

Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc tuyển dụng đƣợc xác định và đánh giá 

 H1.06.02.05 
Quy chế giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 
  

 

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
Học viện 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 426/QĐ-HVCSPT ngày 

9/9/2015 
Học viện 

 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 330/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
Học viện 

 

 H1.06.01.01 

Quyết định về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 189/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2014 
Học viện 

 

H1.06.04.01  
Quy định về đánh giá năng lực 

giảng viên 
Năm 2015 Học viện 

 

H1.06.04.02  Quy định về đánh giá giảng viên Năm  2015 - 2019 Học viện 
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online 

H1.06.04.03  

Văn bản về đánh giá giảng viên 

online, Biên bản bình xét thi đua 

và Quyết định thi đua khen 

thưởng các năm của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

  

 

(1)  
Kết quả đánh giá năng lực giảng 

viên của sinh viên hàng năm 
Năm 2015-2019 Học viện  

 

(2)  
Mẫu phiếu và đường link đánh 

giá giảng viên online 
Năm 2015 - 2019 Học viện  

 

(3)  

Nghị định về đánh giá và phân 

loại cán bộ, viên chức, công 

chức 

Số 56/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 
Chính phủ 

 

(4)  
Biên bản họp bình xét thi đua 

năm của khoa QTKD 
Năm 2015-2019 Khoa QTKD 

 

(5)  

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2018-2019 

Số 1030/QĐ-HVCSPT ngày 

18/11/2019 
Học viện 
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(6)  

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2017-2018 

Số 983/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

 

(7)  

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2016-2017 

Số 960/QĐ-HVCSPT ngày 

30/12/2017 
Học viện 

 

(8)  

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2015-2016 

Số 752/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 

 

(9)  

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2014-2015 

Số 546/QĐ-HVCSPT ngày 

27/10/2015 
Học viện 

 

Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc xác định và có các 

hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

H1.06.05.01  
Kế hoạch công tác hằng năm 

của Giảng viên khoa QTKD 
2015 - 2019 Khoa QTKD 
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 H1.06.01.07 

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và 

kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

hàng năm và trung hạn của Học 

viện 

  

 

 (1) 

Đề xuất nhu cầu đào tạo bồi 

dưỡng hàng năm của khoa 

QTKD 

2015 - 2019 Khoa QTKD 

 

 (2) 

Khảo sát nhu cầu đào tạo hàng 

năm của Trung tâm bồi dưỡng 

cán bộ kinh tế kế hoạch 

2015 - 2019 Học viện 

 

 (3) 
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

trung hạn của Học viện 
2015 - 2019   Học viện 

 

 (4) 

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2019 

Số 1005/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2018 
Học viện 

 

 

(5) Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2018 

Số 961/QĐ-HVCSPT ngày 

30/12/2017 
 Học viện 

 

 (6) Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

Số 768/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 
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chức năm 2017 

 

(7) Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2016 

Số 814/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2015 
Học viện 

 

 (8) 

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2015 

Số 671/QĐ-HVCSPT ngày 

19/12/2014 
 Học viện 

 

 (9) 

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2014 

Số 466/QĐ-HVCSPT ngày 

18/12/2013 
 Học viện 

 

 (10) 

Quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2014 

Số 466/QĐ-HVCSPT ngày 

18/12/2013 
 Học viện 

 

H1.06.05.02  

Thống kê các lớp học bồi dưỡng 

của cán bộ, giảng viên trong 

Khoa 

2015-2019 Khoa QTKD 

 

(2)  

Thống kê các lớp học bồi dưỡng 

của cán bộ, giảng viên trong 

Khoa 

2015-2019 Khoa QTKD 
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H1.06.05.03  
Quyết định cử cán bộ, viên chức 

đi học tập tại nước ngoài 
2015-2019 Khoa QTKD 

 

(1)  

Quyết định cử cán bộ, viên chức 

đi tham gia đào tạo tại Hàn 

Quốc 

Số 715/QĐ-HVCSPT ngày 

18/10/2017 
Học viện 

 

(2)  
Quyết định cử cán bộ, viên chức 

đi dự diễn đàn tại nước ngoài 

Số 188/QĐ-HVCSPT ngày 

19/4/2016 
Học viện 

 

(3)  
Quyết định cử cán bộ, viên chức 

đi dự Hội thảo Quốc tế 

Số 479/QĐ-HVCSPT ngày 

14/9/2016 
Học viện 

 

H1.06.05.04  
Biên bản họp khoa về công tác 

đào tạo và bồi dưỡng. 
2015 - 2019 Khoa QTKD 

 

(1)  
Biên bản họp khoa về công tác 

đào tạo và bồi dưỡng. 
Ngày 15/8/2018 (1) 

 

(2)  
Biên bản họp khoa về công tác 

đào tạo và bồi dưỡng. 
Ngày 10/7/2017 (2) 

 

(3)  
Biên bản họp khoa về công tác 

đào tạo và bồi dưỡng. 
Ngày 25/8/2016 (3) 

 

(4)  
Biên bản họp khoa về công tác 

đào tạo và bồi dưỡng. 
Ngày 31/7/2015 (4) 
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Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thƣởng và công nhận) đƣợc 

triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 H1.06.05.01 

Kế hoạch công tác hằng năm 

của Giảng viên của giảng viên 

khoa QTKD 

2015 - 2019 Khoa QTKD 

 

H1.06.06.01  

Quyết định về thu nhập tăng 

thêm của Học viện giai đoạn 

2015 – 2019 

2015-2019 Học viện 

 

(1)  
Quyết định về hưởng thu nhập 

tăng thêm năm 2017 
 Học viện 

 

(2)  
Quyết định về hưởng thu nhập 

tăng thêm năm 2016 
 Học viện 

 

(3)  
Quyết định về hưởng thu nhập 

tăng thêm năm 2015 
 

Học viện 

 

 

 

 H1.06.02.08 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên trong Học viện các năm 
   

 (1) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2018-2019 

Số 14/BC-KHHT ngày 

03/09/2019 
Học viện  

 (2) Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng Số 05/BC-KHHT ngày Học viện  
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viên năm học 2017-2018 27/08/2018 

 (3) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2016-2017 

Số 14/BC-KHHT ngày 

14/08/2017 
Học viện  

 (4) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2014-2015 

Số 06/BC-KHHT ngày 

18/09/2015 
Học viện  

 (5) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2015-2016 
Năm 2016 Học viện 

 

 H1.06.02.09 
Thống kê khối lượng giờ giảng 

của giảng viên các năm  
2015-2019 Học viện 

 

 H1.06.04.03 

Văn bản về đánh giá giảng viên 

online, Biên bản bình xét thi đua 

và Quyết định thi đua khen 

thưởng các năm cảu Học viện 

Chính sách và Phát triển 

   

 (1) 
Biên bản họp bình xét thi đua 

hàng năm của khoa QTKD 
2015-2018 Khoa QTKD  

 (2) 

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2018-2019 

Số 1030/QĐ-HVCSPT ngày 

18/11/2019 
Học viện  
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 (3) 

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2017-2018 

Số 983/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện  

 (4) 

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2016-2017 

Số 960/QĐ-HVCSPT ngày 

30/12/2017 
Học viện 

 

 (5) 

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2015-2016 

Số 752/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 

 

 (6) 

Quyết định về việc khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong năm 

học 2014-2015 

Số 546/QĐ-HVCSPT ngày 

27/10/2015 
Học viện 

 

H1.06.06.02  
Văn bản về công tác thanh tra 

nhân dân của Học viện 
  

 

(1)  
Báo cáo công tác của thanh tra 

nhân dân hàng nhiệm kì 2018-
Ngày 17/11/2019  Học viện 
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2019 và phương hướng hoạt 

động nhiệm kì 2019-2020 

(2)  

Báo cáo công tác của thanh tra 

nhân dân năm 2017 và phương 

hướng hoạt động năm 2018 

Ngày 30/10/2017  Học viện 

 

(3)  

Báo cáo công tác của thanh tra 

nhân dân hàng nhiệm kì 2016-

2017 và phương hướng hoạt 

động nhiệm kì 2017-2018 

Ngày 20/10/2016 Học viện 

 

(4)  
Báo cáo công tác nhiệm kì 

2016-2018 
Ngày 20/10/2018 Học viện 

 

(5)  
Báo cáo công tác nhiệm kì 

2015-2016 
Ngày 13/10/2016  

 

H1.06.06.03  

Khảo sát mức độ hài lòng của 

cán bộ, giảng viên đối với công 

tác thi đua - khen thưởng 

2015 - 2019  Học viện 

 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lƣợng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên đƣợc xác lập, giám sát 

vàđối sánh để cải tiến chất lƣợng 

 H1.06.02.05 
Quy chế giảng viên của Học 

viện Chính sách và Phát triển 
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 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
Học viện 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 426/QĐ-HVCSPT ngày 

9/9/2015 
Học viện 

 

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 330/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
Học viện 

 

 H1.06.02.06 

Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

  

 

 (1) 
Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN 

Số 470/ QĐ-HVCSPT ngày 

30 tháng 7 năm 2018 
Học viện 

 

 (2) 
Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN 

Số 500/ QĐ-HVCSPT ngày 

10/8/2017 
Học viện 

 

 (3) 
Quyết định về Quản lý hoạt 

động KH và CN 

Số 514/ QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 
Học viện 

 

 (4) 
Quy định về năng lực và đạo 

đức trong các HĐ Khoa học 

Số 655/QĐ-HVCSPT ngày 

05/11/2015 
Học viện 
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công nghệ 

H1.06.07.01  

Thông báo về đăng kí đề tài 

nghiên cứu khoa học của giảng 

viên các năm của Học viện 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

(1)  

Thông báo về đăng kí đề tài 

nghiên cứu khoa học của giảng 

viên các năm của Học viện 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

(2)  

Danh mục các đề tài nghiên cứu 

khoa học hàng năm của giảng 

viên tại Học viện 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

 H1.06.05.01 
Kế hoạch công tác hằng năm 

của Giảng viên khoa QTKD 
Năm 2015 - 2019 Khoa QTKD 

 

H1.06.07.02   

Quyết định giao nhiệm NVKH 

cho giảng viên Học viện Chính 

sách và Phát triển năm 2015, 

2017 

  

 

(1)   

Quyết định giao nhiệm NVKH 

cho giảng viên Học viện Chính 

sách và Phát triển năm 2017 

Số 631/QĐ-HVCSPT ngày 

19/8/2017 
Học viện 
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(2)   

Quyết định giao nhiệm NVKH 

cho giảng viên Học viện Chính 

sách và Phát triển năm 2015 

Số 298/QĐ-HVCSPT ngày 

01/7/2015 
Học viện 

 

 H1.06.02.08 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên các năm  
  

 

 (1) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2018-2019 

Số 14/BC-KHHT ngày 

03/09/2019 
Học viện 

 

 (2) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2017-2018 

Số 05/BC-KHHT ngày 

27/08/2018 
Học viện 

 

 (3) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2016-2017 

Số 14/BC-KHHT ngày 

14/08/2017 
Học viện 

 

 (4) 
Bảng tổng hợp giờ NCKH giảng 

viên năm học 2014-2015 

Số 06/BC-KHHT ngày 

18/09/2015 
Học viện 

 

 (5) 
Danh mục các công trình nghiên 

cứu của GV ngành QTKD  
2015-2019  

 

H1.06.07.03  
Biên bản họp Tổng kết hội nghị 

nghiên cứu khoa học các năm  
2015-2019 Học viện 
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TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 7.1. việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thƣ viện, hệ thống CTNN và dịch vụ hỗ trợ khác) đƣợc thực 

hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nckh và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H1.07.01.01   

Quyết định về ban hành Quy chế 

về Tổ chức và hoạt động của 

Học viện Chính sách và Phát 

triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Số 584/QĐ-BKH ngày 

12/05/2008 
Bộ KH&ĐT 

 

H1.07.01.02   

Quyết định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển, của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 

18/7/2018 
Bộ KH&ĐT 

 

 H1.01.01.03 

Quyết định V/v phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển 

qua giai đoạn  

  
 

  (1) 

Quyết định V/v phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển 

qua giai đoạn 2011 – 2015, tầm 

nhìn 2020  

Số 361/QĐ-HVCS&PT ngày 

06/6/2011 
Học viện 

 

 (2) 

Quyết định V/v phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển 

giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
Học viện 
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đến năm 2030.  

 H1.06.01.06 Đề án vị trí việc làm 
Quyết định số 189/QĐ-

BKHĐT ngày 19/02/2014 
Học viện  

 
H1.06.03.01 

Danh sách cán bộ, nhân viên quy 

hoạch các năm (Quyết định quy 

hoạch cán bộ các năm) 

Năm 2015 – 2019 

 
Học viện 

 

H1.07.01.03   

Báo cáo phân tích/dự báo nhu 

cầu về đội ngũ nhân viên của 

Học viện 

Năm 2015 – 2019 Học viện  

H1.07.01.04   
Khảo sát dự báo nhu cầu đội ngũ 

nhân viên của Học viện 
Năm 2015 – 2019 Học viện  

H1.07.01.05   
Hồ sơ lý lịch đội ngũ nhân viên 

(thư viện, CNTT, hỗ trợ) 
Năm 2015 – 2019 Học viện  

  
H1.06.01.07 

Quyết định ban hành kế hoạch 

tuyển dụng giảng viên của Học 

viện/   

Năm 2015 – 2019 Học viện  

Quyết định ban hành kế hoạch 

tuyển dụng nhân viên của Học 

viện 

Năm 2015 – 2019 Học viện  
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Quyết định ban hành quy trình 

về tuyển dụng, quy hoạch, bổ 

nhiệm của Học viện   

Năm 2015 – 2019 

Học viện  

  
H1.06.04.01 Quy chế thu chi nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015 

Số 959/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 

Học viện  

  
H1.06.05.03 

Danh sách viên chức cử đi đào 

tạo thạc sĩ, tiến sĩ  

Năm 2015 – 2019 
Học viện  

  
H1.06.01.08 

Kế hoạch và kinh phí đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ hàng năm 

Năm 2015 – 2019 
Học viện  

H1.07.01.06   
Danh sách trích lí lịch đội ngũ 

cán bộ, nhân viên của Khoa 
Năm 2015 – 2019 Học viện  

H1.07.01.07  

Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát, 

báo cáo kết quả khảo sát mức độ 

hài lòng với chất lượng phục vụ 

đào tạo trong đó có lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về chất 

lượng phục vụ của đội ngũ nhân 

viên (đối tượng khảo sát là Sinh 

Năm 2015 – 2019 Học viện  
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viên, Giảng viên) 

  H1.06.04.04 
Quyết định thi đua khen thưởng 

hàng năm của Học viện 

Năm 2015 – 2019 
Học viện  

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển đƣợc xác định và phổ biến công khai 

 H1.06.01.07 

Quyết định ban hành quy định về 

tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, điều động từ chức, miễn 

nhiệm viên chức lãnh đạo  

Số 322/QĐ-HVCSPT, ngày 

30/11/2012 
Học viện 

  

  

Quyết định ban hành quy trình 

tạm thời về tuyển dụng lao động 

hợp đồng của Học viện 

Sô 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 Học viện 
 

  H1.06.01.06 Đề án vị trí việc làm 
Quyết định số 189/QĐ-

BKHĐT ngày 19/02/2014 
Học viện 

  

  H1.06.03.02 

Biên bản của Khoa góp ý vào 

các quy chế do Học viện Ban 

hành: 

- Quy chế thu nhập tăng thêm 

- Quy chế thu chi nội bộ 

- Quy chế làm việc 

- Quy chế Thi đua khen thưởng 

- Quy chế về hoạt động nghiên 

cứu khoa học 

Năm 2015 – 2019 Học viện   
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- Quy trình về tuyển dụng, quy 

hoạch, bổ nhiệm của Học viện  

Biên bản Hội nghị viên chức và 

người lao động hàng năm toàn 

Học viện 

Năm 2015 – 2019 Học viện   

Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên đƣợc xác định và đƣợc đánh giá 

  H1.06.02.08 

Quy chế thi đua khen thưởng 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Năm 2015 – 2019 
Học viện   

Quy chế thi đua khen thưởng 

của Học viện 

Năm 2015 – 2019 
Học viện  

  H1.06.04.04 

Hướng dẫn đánh giá xếp loại 

công chức, viên chức 

Năm 2015 – 2019 
Học viện   

Biên bản họp bình xét thi đua 

hàng năm của Khoa 

Năm 2015 – 2019 
Học viện  

Biên bản họp bình xét thi đua 

hàng năm của Học viện 

Năm 2015 – 2019 
Học viện  

Quyết định thi đua khen thưởng 

hàng năm của Học viện 

Năm 2015 – 2019 
Học viện  

  H1.07.01.07 

Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát, 

báo cáo kết quả khảo sát mức độ 

hài lòng với chất lượng phục vụ 

đào tạo trong đó có lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về chất 

lượng phục vụ của đội ngũ nhân 

viên (đối tượng khảo sát là Sinh 

Năm 2015 – 2019 Khoa 
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viên, Giảng viên) 

H1.07.03.01  Quyết định nâng lương trước 

thời hạn của Học viện 
Năm 2016 - 2019 Học viện 

 

 H1.07.03.01  

Quyết định ban hành quy chế 

tạm thời về việc nâng lương 

trước thời hạn của Học viện 

Số 483/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/12/2013 
 

 

Quyết định nâng lương trước 

thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc của Học viện 

Số 321/QĐ-HVCSPT, 

ngày 4/6/2018 
Học viện 

 

Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên đƣợc xác định và có các hoạt động triển 

khai để đáp ứng nhu cầu đó 

  H1.06.05.01 

Phiếu khảo sát/ Báo cáo khảo sát 

nhu cầu đào tạo cấp Khoa 

Năm 2015 - 2019 
Khoa  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ hàng năm, giai đoạn của Học 

viện (có cả kinh phí) 

Năm 2015 - 2019 

Học viện  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ hàng năm, giai đoạn 2015-

2016 của Học viện  

Số 814/QĐ-HVCSPT ngaỳ 

28/7/2015   

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ hàng năm, giai đoạn 2016-

2017 của Học viện (có cả kinh 

phí) 

Số 768/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
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Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ hàng năm, giai đoạn 2017-

2018 của Học viện (có cả kinh 

phí) 

Số 96/QĐ-HVCSPTngaỳ 

21/12/2017 
  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ hàng năm, giai đoạn 2018-

2019 của Học viện (có cả kinh 

phí) 

Số 1005/QĐ-HVCSPTngaỳ 

31/12/2018 
  

Khảo sát nhu cầu đào tạo hàng 

năm của Trung tâm bồi dưỡng 

cán bộ kinh tế kế hoạch 

Năm 2015 - 2019 

Học viện/  

Danh sách cán bộ giảng viên 

tham gia khóa học  

Năm 2015 - 2019 
Học viện  

Danh sách cán bộ nhân viên 

tham gia khóa học  

Năm 2015 - 2019 
Học viện  

Thống kê các lớp học bồi dưỡng 

của cán bộ, giảng viên trong 

Khoa 

Năm 2015 - 2019 

Học viện  

H1.07.04.01   

Thông báo của phòng Tổ chức 

Hành chính về việc rà soát nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của các đơn vị thuộc Học viện 

Năm 2015 - 2019 

Học viện 
 

 H1.06.01.07 Đề xuất nhu cầu tổ chức lớp bồi 

dưỡng tập huấn chuyên môn 

Năm 2015 - 2019 
Học viện 
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H1.07.04.02  Tổng hợp nhu cầu đào tạo của 

Học viện 

Năm 2015 - 2019 
Học viện 

 

  H1.06.04.06 
Văn bằng chứng chỉ đi học 

(thống kê số lượng chứng chỉ 

bồi dưỡng) 

Năm 2015 - 2019 

Học viện 
 

  H1.06.05.02 
Quy chế thu chi nội bộ (có Quy 

định về chế độ hỗ trợ cho giảng 

viên đi học) 

Năm 2015 - 2019 

Học viện 
 

  H1.06.05.03 
Danh sách viên chức cử đi đào 

tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm 2012 

đến 2018 

Năm 2015 - 2019 

Học viện 
 

H1.07.04.03  
Thông báo về tham gia lớp tập 

huấn sử dụng các phần mềm ứng 

dụng tại Học viện 

Năm 2015-2019 

Học viện 
 

Tiêu chuẩn 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thƣởng và công nhận) đƣợc triển khai để 

tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  H1.06.01.06 Đề án vị trí việc làm Năm 2015 - 2019 Học viện 
  

  H1.06.01.07 

Thông tư số: 64/2014/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định chế độ làm 

việc đối với giảng viên  

Năm 2014 Học viện 
  

Quyết định về việc ban hành quy Số 978/QĐ-HVCSPT ngày Học viện 
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định chế độ làm việc của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

28/12/2018 

 H1.06.06.07 
Quyết định bình xét thu nhập 

tăng thêm cấp Học viện 

2015-2019 
Học viện 

 

  H1.06.04.01 Quy chế thu chi nội bộ Năm 2015 - 2019 Học viện  

H1.07.05.01   
Quyết định chi trả thu nhập 10% 

cho cán bộ 

Năm 2015 - 2019 
Học viện  

H1.07.05.02   
Kế hoạch công tác năm của trợ 

lý khoa 
Năm 2015 - 2019 Khoa  

 H1.06.03.02     

  (1) 

Biên bản của Khoa góp ý vào 

các quy chế do Học viện Ban 

hành: 

- Quy chế thu nhập tăng thêm 

- Quy chế thu chi nội bộ 

- Quy chế làm việc 

- Quy chế Thi đua khen 

thưởng 

- Quy chế về hoạt động nghiên 

cứu khoa học 

- Quy trình về tuyển dụng, quy 

hoạch, bổ nhiệm của Học 

viện 

Năm 2015 - 2019 Học viện  
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 (2) 
Biên bản hội nghị viên chức và 

người lao động hàng năm toàn 

Học viện 

2015-2019   

 
H1.06.04.04 

 

Hướng dẫn đánh giá xếp loại 

công chức viên chức 

Năm 2015 - 2019 Học viện  

Biên bản họp bình xét thi đua 

hang năm của Khoa 

Năm 2015 - 2019 
Học viện  

Biên bản họp bình xét thi đua 

hang năm của Học viện 

Năm 2015 - 2019 
Học viện  

Quyết định thi đua khen thưởng 

hang năm của Học viên 

Năm 2015 - 2019 
Học viện  

TIÊU CHUẨN 8 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh đƣợc xác định rõ ràng, đƣợc công bố công khai và đƣợc cập nhật 

H1.08.01.01  

Đề án tuyển sinh của Học viện 

Chính sách và Phát triển khóa 

5,6,7,8 

2015-2019 Học viện 

 

(1)  Đề án tuyển sinh năm 2017 Ngày 28/3/2017 Học viện  

(2)  Đề án tuyển sinh năm 2015 Ngày 30/3/2015 Học viện  
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H1.08.01.02  

Thông tư của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy chế tuyển sinh 

đại học hệ chính quy các năm 

  

 

(1) 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của quy chế tuyển sinh 

đại học hệ chính quy ban hành 

kèm theo thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 

tháng 01 năm 2017; Đã được 

sửa đổi bổ sung tại thông tư số 

07/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 

03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Số 02/2019/TT-BGDĐT 

ngày 28/02/2019 
BGDĐT  

(2) 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và 

một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy ban 

hành kèm theo thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 

tháng 01 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 07/2018/TT-BGDĐT 

ngày 01/03/2018 
BGDĐT  
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(3) 

 

Thông tư Ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giảng viên hệ chính quy. 

Số 05/2019/TT-BGDĐT 

ngày 25/01/2017 
BGDĐT  

(4) 

 

Thông tư về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2015/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Số 03/2016/TT-BGDĐT 

ngày 14/03/2016 
BGDĐT  

H1.08.01.03  

Kế hoạch xúc tiến tuyển sinh 

của Học viện Chính sách và 

Phát triển hàng năm 

Năm 2015 - 2019 Học viện 

 

(1)  
Kế hoạch tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2020 
Ngày 31/12/2019 Học viện 

 

(2)  
Kế hoạch xúc tiến tuyển sinh đại 

học hệ chính quy năm 2017 
Ngày 9/2/2017 Học viện 

 

(3)  Kế hoạch tuyển sinh đại học Ngày 25/2/2016 Học viện  
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năm 2016 

H1.08.01.04  

Hình ảnh chụp các kênh truyền 

thông website, Fb, tờ rơi, poster 

của Học viện 

Năm 2015 - 2018 Học viện 

 

H1.08.01.05  

Các bài đăng thông tin về tham 

gia các chương trình tư vấn 

tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

H1.08.01.06  

Biên bản họp khoa về chính 

sách tuyển sinh ngành Quản trị 

kinh doanh, chuyên ngành Quản 

trị doanh nghiệp Học viện Chính 

sách và Phát triển các  năm  

Năm 2015-2019 Học viện 

 

(1)  

Biên bản họp tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2019 khoa 

QTKD  

Ngày 4/1/2019 Khoa QTKD 

 

(2)  

Biên bản họp tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2018 khoa 

QTDN  

Ngày 5/1/2018 Khoa QTKD 
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(3)  

Biên bản họp tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2017 khoa 

QTDN  

Ngày 15/1/2017 Khoa QTKD 

 

(4)  

Biên bản họp tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2016 khoa 

QTDN  

Ngày 15/2/2016 Khoa QTKD 

 

(5)  

Biên bản họp tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2015 khoa 

QTDN  

Ngày 15/2/2015 Khoa QTKD 

 

H1.08.01.07 

  

Biên bản họp HĐTS đại học của 

Học viện Chính sách và Phát 

triển các năm 

   

(1)  

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2017 
Ngày 10/2/2017 Học viện  

(2)  

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2016 
Ngày 13/8/2016 Học viện  

(3)  

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2015 
Ngày 20/8/2015 Học viện  

(4)  

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2014 
Ngày 11/8/2014 Học viện  
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H1.08.01.08 

  

Biên bản họp HĐTS về chính 

sách tuyển sinh của Học viện 

Chính sách và Phát triển hàng 

năm 

Năm 2015-2019  Học viện   

(1) 

 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2019 

Ngày 12/3/2019   

(2) 

 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2018 

Ngày 15/3/2018 Học viện  

(3) 

 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2017 

Ngày 12/3/2017 Học viện  

(4) 

 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2016 

Ngày 12/4/2016 Học viện  

(5) 

 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2015 

Ngày 18/3/2015 Học viện  

 H1.01.01.03 Quyết định về việc phê duyệt Kế Số 15/QĐ-HVCSPT ngày Học viện  
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hoạch chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. (Bổ sung triết lý 

giáo dục) 

10/01/2016 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phƣơng pháp tuyển chọn ngƣời học đƣợc xác định rõ ràng vàđƣợc đánh giá 

 H1.08.01.01 

Đề án tuyển sinh của Học viện 

Chính sách và Phát triển khóa 

5,6,7,8 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

 (1) Đề án tuyển sinh năm 2017 Ngày 28/3/2017 Học viện  

 (2) Đề án tuyển sinh năm 2015 Ngày 30/3/2015 Học viện  

 H1.08.01.03 
Kế hoạch tuyển sinh năm đại 

học hàng năm của Học viện 
Năm 2015-2019 Học viện 

 

 (1) 
Kế hoạch tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2020 
Ngày 31/12/2019 Học viện 

 

 (2) 
Kế hoạch xúc tiến tuyển sinh đại 

học hệ chính quy năm 2017 
Ngày 9/2/2017 Học viện 

 

 (3) 
Kế hoạch tuyển sinh đại học 

năm 2016 
Ngày 25/2/2016 Học viện 
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 H1.08.01.07 
Biên bản họp HĐTS đại học các 

năm của Học viện 
  

 

 
(1) 

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2017 
Ngày 10/2/2017 Học viện 

 

 
(2) 

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2016 
Ngày 13/8/2016 Học viện 

 

 
(3) 

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2015 
Ngày 20/8/2015 Học viện 

 

 

 (4) 

Biên bản họp HĐTS đại học 

năm 2014 
Ngày 11/8/2014 Học viện 

 

 H1.08.01.08 

Biên bản họp HĐTS về chính 

sách tuyển sinh hàng năm của 

Học viện 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

 (1) 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2019 

12/3/2019  

 

 (2) 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2018 

Ngày 15/3/2018 Học viện 

 

 (3) Biên bản tọa đàm phương án Ngày 12/3/2017 Học viện  
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tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2017 

 (4) 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2016 

Ngày 12/4/2016 Học viện 

 

 (5) 

Biên bản tọa đàm phương án 

tuyển sinh đại học hệ chính quy 

2015 

Ngày 18/3/2015 Học viện 

 

H1.08.02.01  
Báo cáo công tác tuyển sinh các 

năm  
  

 

(1)  
Báo cáo công tác tuyển sinh đại 

học chính quy năm 2017 

Số 164/HVCSPT-ĐT ngày 

16/10/2017 
Học viện 

 

(2)  
Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

2016 

Số 181a/HVCSPT-ĐT ngày 

20/10/2016 
Học viện 

 

(3)  
Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

2015 và thông tin về đơn vị 

Số 286/HVCSPT-ĐT ngày 

4/11/2015 
Học viện 

 

(4)  

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

2014 và kế hoạch tuyển sinh 

năm 2015 

Số 352a/HVCSPT-ĐT ngày 

9/12/2014 
Học viện 

 

H1.08.02.02  Báo cáo thống kê các năm học Năm 2015-2019 Học viện  
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của Học viện 

(1)  

Báo cáo thống kê và báo cáo tự 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

2017 

Ngày 18/1/2017 Học viện 

 

(2)  Báo cáo thống kê năm học 2015 Ngày 26/2/2016 Học viện  

(3)  Báo cáo thống kê năm học 2014 Ngày 31/12/2014 Học viện  

H1.08.02.03  

Báo cáo hậu kiểm thí sinh trúng 

tuyển nhập học các năm của 

Học viện 

Năm 2015-2019 Học viện 

 

Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lƣợng học tập 

của ngƣời học 

 H1.02.01.04 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

  

 

 (1) 
Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2018 
Ngày 28/12/2017  

 

 (2) 
Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy chế đào tạo năm 2015 
Ngày 12/10/2015  

 

 (3) Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày Học viện 
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chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

11/11/2015 

 (4) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

Số727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015 
Học viện 

 

 (5) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2019 

Số 502/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2019 
Học viện 

 

H1.08.03.01  

Quyết định ban hành quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Học 

viện Chính sách và phát triển 

2015, 2018 

  

 

(1)  
Quy trình nghiệp vụ quản lý đào 

tạo (bảo lưu, chuyển trường…) 
2015-2019 Học viện 

 

(2) 

 

Quyết định về việc quy định SV 

học cùng lúc hai chương trình 

đào tạo tại Học viện Chính sách 

và Phát triển 

Số 735/QĐ-HVCSPT ngày 

15/12/2015 
Học viện 

 

H1.08.03.02  Quyết định về việc ban hành    
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quy định công tác cố vấn học tập 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 2015 - 2019 

(1) 

 

Quyết định về việc ban hành 

quy định công tác cố vấn học tập 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 08/QĐ-HCVSPT ngày 

04/01/2019 
Học viện 

 

(2) 

 

Quyết định về việc ban hành 

quy định công tác cố vấn học tập 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 387/QĐ-HCVSPT ngày 

19/8/2015 
Học viện 

 

(3) 

 

Quyết định về việc ban hành 

quy định công tác cố vấn học tập 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 603/QĐ-HCVSPT ngày 

6/11/2012 
Học viện 

 

(4) 

 

Quyết định về việc thành lập 

ban cố vấn học tập năm học 

2015-2016 tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 421/QĐ-HCVSPT ngày 

9/9/2015 
Học viện 

 

(5)  Quyết định về việc giao nhiệm Số 10/QĐ-HCVSPT ngày Học viện  
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vụ cho các cán bộ, giảng viên 

làm cố vấn học tập học kì II năm 

học 2018-2019 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

04/01/2019 

(6) 

 

Quyết định về việc thành lập 

ban cố vấn học tập năm học 

2016-2017 tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 467/QĐ-HCVSPT ngày 

08/09/2016 
Học viện 

 

(7) 

 

Quyết định về việc giao nhiệm 

vụ cho các cán bộ, giảng viên 

làm cố vấn học tập học kì I năm 

học 2018-2019 tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 588/QĐ-HCVSPT ngày 

23/08/2018 
Học viện 

 

(8) 

 

Quyết định về việc thành lập 

ban cố vấn học tập II năm học 

2017-2018 tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 26/QĐ-HCVSPT ngày 

10/01/2018 
Học viện 

 

(9) 

 

Quyết định về việc thành lập 

ban cố vấn học tập I năm học 

2017-2018 tại Học viện Chính 

Số 623/QĐ-HCVSPT ngày 

18/09/2017 
Học viện 
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sách và Phát triển 

(10)  

Biên bản họp Cố vấn học tập với 

SV đầu kỳ và cuối kỳ mỗi năm 

học 

2015-2019 Khoa QTKD 

 

(11)  

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2017 
Học viện 

 

(12)  

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 426/QĐ-HVCSPT ngày 

9/9/2015 
Học viện 

 

(13)  

Quyết định về việc ban hành 

quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 330/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 
Học viện 

 

H1.08.03.03 

  

Thông tư Ban hành quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện của 

người học được đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy các năm 

  

 

(1) 

  

Thông tư Ban hành quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện của 

người học được đào tạo trình độ 

Số 16/2015/TT-BGDĐT 

ngày 12/8/2015 
BGDĐT 
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đại học hệ chính quy 

(2) 

  

Thông tư Ban hành quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện của 

người học được đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy 

Số 60/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 16/10/2007 
BGDĐT 

 

(3) 

  

Quyết định về việc ban hành 

quy chê đánh giá kết quả rèn 

luyện đối với SV hệ chính quy 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 685/QĐ-HVCSPT ngày 

12/12/2016 
Học viện 

 

H1.08.03.04 
  

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần 

sinh hoạt công dân hằng năm 
Năm 2015-2019 Học viện 

 

(1) 

 

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần 

sinh hoạt công dân năm học 

2019-2020 đối với sinh viên hệ 

chính quy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 13/KH-HVCSPT ngày 

26/7/2019 
Học viện 

 

(2) 

 

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần 

sinh hoạt công dân – sinh viên 

năm học 2018-2019 và khám 

Số 10/KH-HVCSPT ngày 

8/8/2018 
Học viện 
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sức khỏe sinh viên đầu khóa  

(3) 

 

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần 

sinh hoạt chính trị đầu khóa đối 

với sinh viên khóa 8, trúng 

tuyển vào Học viện năm 2017 

Số 12/KH-HVCSPT ngày 

4/8/2017 
Học viện 

 

(4) 

 

Kế hoạch về việc tổ chức tuần 

sinh hoạt công dân đầu năm học 

2017-2018 đối với sinh viên 

Khóa 5, Khóa 6 và Khóa 7 

Số 20/KH-HVCSPT ngày 

25/9/2017 
Học viện 

 

(5) 

 

Kế hoạch về việc tổ chức tuần 

sinh hoạt chính trị đầu năm học 

2016-2017 đối với sinh viên 

Khóa 4, Khóa 5 và Khóa 6 

Số 16/KH-HVCSPT ngày 

29/9/2016 
Học viện 

 

(6) 

 

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân – HSSV đầu khóa và 

đầu năm học 2015-2016 

Số 213/KH-HVCSPT ngày 

28/8/2015 
Học viện 

 

H1.08.03.05  
Ảnh chụp màn hình QLĐT hệ 

thống tín chỉ 
Năm 2015 – 2019 Học viện 

 

H1.08.03.06  
Danh sách SV thuộc diện cảnh 

báo về kết quả học tập 
Năm 2015 – 2019 Học viện 
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H1.08.03.07 
  

Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng 

kết năm học cấp Khoa 
  

 

(1) 
  

Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng 

kết năm học cấp Khoa 
Năm 2015-2019 Khoa QTKD 

 

(2) 
  

Hình ảnh SV tham gia các hoạt 

động Thực chiến, starup.. 
Năm 2015-2019 Khoa QTKD 

 

H1.08.03.08 
  

Quyết định Ban hành Quy định 

công tác quản lý SV ngoại trú 

Số 123/QĐ-HVCSPT ngày 

13/2/2013 
Học viện 

 

H1.08.03.09   

Biên bản họp Khoa về đánh giá 

kết quả điểm rèn luyện SV của 

Khoa QTKD Học viện Chính 

sách và Phát triển 

  

 

(1)  

Biên bản họp Khoa về đánh giá 

kết quả điểm rèn luyện SV của 

Khoa theo các lớp 

Năm 2015 – 2019 Khoa QTKD 

 

(2)  
Bảng kết quả điểm rèn luyện SV 

của Khoa theo các khoá, lớp 
Năm 2015 - 2019 Khoa QTKD 

 

 H1.01.01.11 Sổ tay sinh viên các năm     

 (1) 
Sổ tay sinh viên năm học 2018-

2019 
Năm 2018 Học viện 
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 (2) 
Sổ tay sinh viên năm học 2017-

2018 
Năm 2017 Học viện 

 

 (3) 
Sổ tay sinh viên năm học 2016-

2017 
Năm 2016 Học viện 

 

 (4) 
Sổ tay sinh viên năm học 2015-

2016 
Năm 2015 Học viện 

 

 (5) 
Sổ tay sinh viên năm học 2014-

2015 
Năm 2014 Học viện 

 

 H1.05.05.02 

Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả 

khảo sát lấy ý kiến của sinh viên 

về đáp ứng nhu cầu tra cứu kết 

quả học tập, rèn luyện  

Năm 2015 - 2019 Học viện 

 

Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tƣ vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp 

cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của ngƣờihọc 

H1.08.04.01  

Quyết định về việc ban hành 

quy định công tác cố vấn học tập 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển các năm 

  

 

(1)  
Quyết định về việc ban hành 

quy định công tác cố vấn học tập 

Số 08/QĐ-HCVSPT ngày 

04/01/2019 
Học viện 
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tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

(2)  

Quyết định về việc ban hành 

quy định công tác cố vấn học tập 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 387/QĐ-HCVSPT ngày 

19/8/2015 
Học viện 

 

(3)  

Quyết định về việc ban hành 

quy định công tác cố vấn học tập 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 603/QĐ-HCVSPT ngày 

6/11/2012 
Học viện 

 

H1.08.04.02 

 

Quyết định vv giao nhiệm vụ 

cho giảng viên hướng dẫn sinh 

viên đi kiến tập các năm 

  

 

(1) 

 

Quyết định vv giao nhiệm vụ 

cho giảng viên hướng dẫn sinh 

viên đi kiến tập đợt 1 năm 2019 

Số 505/QĐ-HVCSPT ngày 

27/6/2019 
Học viện 

 

(2) 

 

Quyết định vv giao nhiệm vụ 

cho giảng viên hướng dẫn sinh 

viên đi kiến tập đợt 1 năm 2018 

Năm 2018 Học viện 

 

(3)  Kế hoạch thực tập cuối khóa và Số 21/KH-HVCSPT ngày Học viện  
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học các môn học bổ sung hoặc 

bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

6/12/2016 

(4) 

 

Kế hoạch thực tập cuối khóa và 

thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa 

luận tốt nghiệp 

Số 469/KH-HVCSPT ngày 

29/12/2015 
Học viện 

 

(5) 

 

Kế hoạch thực tập cuối khóa và 

học các môn học bổ sung hoặc 

bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

Số 314/KH-HVCSPT ngày 

03/12/2014 
Học viện 

 

 H1.01.01.10 Sổ tay sinh viên các năm     

 (1) 
Sổ tay sinh viên năm học 2018-

2019 
Năm 2018 Học viện 

 

 (2) 
Sổ tay sinh viên năm học 2017-

2018 
Năm 2017 Học viện 

 

 (3) 
Sổ tay sinh viên năm học 2016-

2017 
Năm 2016 Học viện 

 

 (4) 
Sổ tay sinh viên năm học 2015-

2016 
Năm 2015 Học viện  

 (5) 
Sổ tay sinh viên năm học 2014-

2015 
Năm 2014 Học viện  
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 H1.08.03.07 
Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng 

kết năm học cấp Khoa 
   

 (1) 
Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng 

kết năm học cấp Khoa 
Năm 2015-2019 Khoa QTKD  

 (2) 
Biên bản sơ kết học kỳ và tổng 

kết năm học cấp khoa 
Năm 2015-2019 Khoa QTKD  

H1.08.04.03 
 

Chương trình thực tế tại doanh 

nghiệp, mời chuyên gia 
Năm 2015 - 2019 Khoa QTKD  

(1) 

 

Quyết định phê duyệt quyết toán 

kinh phí mời chuyên gia nói 

chuyện chuyên đề thực tập cho 

sinh viên khóa 4 khoa QTDN 

Số 81/QĐ-HVCSPT ngày 

20/2/2017 
Học viện  

(2) 

 

Quyết định phê duyệt quyết toán 

kinh phí mời chuyên gia nói 

chuyện chuyên đề thực tập cho 

sinh viên khóa 3 khoa QTDN 

năm học 2015-2016 

Số 82/QĐ-HVCSPT ngày 

23/2/2016 
Học viện  

(3) 

 

Quyết định về việc mời chuyên 

gia nói chuyện chuyên đề cho 

các môn học do khoa QTDN 

phụ trách giảng dạy 

Số 564/QĐ-HVCSPT ngày 

05/11/2015 
Học viện  
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(4) 

 

Quyết định về việc mời chuyên 

gia nói chuyện chuyên đề cho 

các môn học do khoa QTDN 

phụ trách giảng dạy 

Số 198/ QĐ-HVCSPT ngày 

18/5/2015 
Học viện  

(5) 

 

Quyết định về việc tổ chức nói 

chuyện chuyên đề cho sinh viên 

KTĐN và sinh viên 

KHPT,QHPT, QTDN khóa 3 

Số 122/ QĐ-HVCSPT ngày 

30/3/2015 
Học viện  

H1.08.04.04  
Văn bản về công tác sinh viên 

trong Học viện 
   

(1)  

Thông tư Ban hành quy chế 

công tác SV đối với chương 

trình đào tạo đại học hệ chính 

quy 

Số 10/2016/TT-BGDĐT 

ngày 5/4/2016 
BGDĐT  

(2) 

  

Quyết định về việc ban hành 

Quy chế Công tác SV trong Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 583/QĐ-HCVSPT ngày 

08/09/2010 
Học viện  

(3) 
  

Chức năng nhiệm vụ phòng 

CTCTSV 

Số 384/QĐ-HVCSPT ngày 

13/8/2009 
Học viện  

H1.08.04.05 
  

Danh sách các cơ sở đào tạo, các 

doanh nghiệp phối hợp với khoa 
Năm 2015 - 2019 Khoa QTKD  
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trong việc hỗ trợ đào tạo, thực 

hành, thực tập và tuyển dụng 

H1.08.04.06 
  

Quyết định thành lập các CLB 

trong Học viện 
   

(1) 

  

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Tiếng anh tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 471/QĐ-HCVSPT ngày 

19/09/2014  
Học viện  

(2) 

  

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Sách và Hành động APDtại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 755/QĐ-HCVSPT ngày 

19/12/2015  
Học viện  

(3) 

  

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Nhà Kinh tế trẻ (YEC-APD) tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 10/QĐ-HCVSPT ngày 

08/01/2020  
Học viện  

(4) 

  

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Võ Cổ truyển Vĩnh Xuân Quyền 

APD tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 221/QĐ-HCVSPT ngày 

25/05/2015  
Học viện  

(5) 

  

Quyết định ban hàng Quy định 

về hoạt động của Đội Thanh 

niên xung kích 

Số 703/QĐ-HCVSPT ngày 

02/12/2015 
Học viện  
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(6) 

 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Starup& Marketing tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 242/QĐ-HCVSPT ngày 

10/4/2019 
Học viện  

H1.08.04.07 
 

Văn bản về công tác NCKH của 

sinh viên 
   

(1) 

 

Biên bản họp hội đồng khoa học 

khoa về việc phân công hướng 

dẫn nghiên cứu khoa học sinh 

viên 

Năm 2015 - 2019 Khoa QTKD  

(2) 

 

Biên bản họp nghiệm thu sản 

phẩm nghiên cứu khoa học sinh 

viên 

Năm 2015 - 2019 Học viện  

(3) 

 

Biên bản hội nghị đánh giá đề 

tài nghiên cứu khoa học sinh 

viên cấp khoa 

Năm 2015 - 2019 Khoa QTKD  

H1.08.04.08 

 

Thông báo về việc hướng dẫn 

khoa quản lý SV thành lập Ban 

liên lạc Cựu SV cấp khoa và 

Tổng hợp tình hình việc làm của 

SV khi tốt nghiệp 

Số 78/TB-HVCSPT ngày 

7/9/2017 
Học viện  

H1.08.04.09  Văn bản về hoạt động tư vấn hỗ    
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trợ đối với sinh viên Học viện 

Chính sách và Phát triển 

(1) 

  

Quyết định về việc Ban hành 

quy định về hoạt động tư vấn và 

hỗ trợ việc làm đối với SV tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 153/QĐ-HCVSPT ngày 

29/3/2016  
Học viện  

(2) 

  

Thông báo tổ chức ngày hội 

tuyển dung việc làm đối với SV 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 118/TB-HVCSPT ngày 

8/10/2019 
Học viện  

(3) 

  

Biên bản hợp tác về việc triển 

khai giải pháp MyUni& chương 

trình MyWork Star  

Số 31102017/MYWORK-

MYUNI ngày 31/10/2017 

MYWORK-

MYUNI 
 

 H1.05.05.02 

Phiếu khảo sát và báo cáo kết 

quả khảo sát nhằm điều chỉnh 

chương trình đào tạo (đối tượng 

khảo sát gồm cựu SV, nhà tuyển 

dụng) và nắm bắt tình hình việc 

làm của SV 

Năm 2015, 2018 Học viện  
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Tiêu chí 8.5: Môi trƣờng tâm lý xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái  

cho cá nhân ngƣời học 

H1.08.05.01  

Sơ đồ Học viện Chính sách và 

Phát triển tại D25 và Nam An 

Khánh 

   

(1)  Biên bản bàn giao tầng 17. Ngày 17/02/2017 Học viện  

(2)  

Quyết định Phương án bố trí, 

diện tích làm việc cho các đơn 

vị thuộc Bộ sử dụng toà nhà Dự 

án ''Đầu tư xây dựng cơ sở 

nghiên cứu khoa học của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư'' tại lô D25, 

Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Số 690/QĐ-BKHĐT ngày 

07/06/2012 
Học viện  

(3)  

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và diện tích sử dụng 

thuộc Học viện tại tòa nhà D25 - 

8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

Số 103/HVCSPT-TB ngày 

31/12/2013 
Học viện  

(4)  
Sơ đồ thiết kế và bố trí các giảng 

đường, phòng làm việc, phòng 
Ngày 12/4/2013 Học viện  
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thực hành tin học, tiếng Anh tại 

cơ sở D25 

(5)  

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2019 

Sô 180/TB-HVCSPT Ngày 

30/12/2015 
Học viện  

(6)  

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2018 

Sô 145/TB-HVCSPT Ngày 

27/12/2015 
Học viện  

(7)  

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2017 

Sô 90/TB-HVCSPT Ngày 

10/10/2017 
Học viện  

(8)  

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2016 

Sô 116/TB-HVCSP Ngày 

31/12/2016 
Học viện  

(9)  
Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

Sô 108/TB-HVCSP Ngày 

31/12/2015 
Học viện  
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bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2015 

(10)  

Hồ sơ thiết kế cơ sở - Basic 

Design Dự án đầu tư trang thiết 

bị phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và đào tạo của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Tháng 9/2019 Học viện  

(11)  

Bảng thống kê chi tiết số lượng 

phòng học, phòng ở Nam An 

Khánh 

Ngày 31/12/2019 Học viện  

(12)  

Quyết định về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng công trình  Học 

viện Chính sách và Phát triển 

 Số 1276/QĐ-BKHĐT ngày 

18/09/2017 
Bộ KH&ĐT  

(13)  

Quyết định phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình Học viện 

Chính sách và Phát triển 

 Số 136/QĐ-BKHĐT ngày 

05/02/2016 
Học viện  

H1.08.05.02   
Các bảng/biển phổ biến nội 

quy/quy tắc ứng xử tại Học viện 
Năm 2015 - 2019 Học viện  

 H1.08.04.05 Quyết định thành lập các CLB    
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của Học viện 

 (1) 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Tiếng anh tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 471/QĐ-HCVSPT ngày 

19/09/2014  
Học viện  

 (2) 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Sách và Hành động APDtại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 755/QĐ-HCVSPT ngày 

19/12/2015  
Học viện  

 (3) 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Nhà Kinh tế trẻ (YEC-APD) tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 10/QĐ-HCVSPT ngày 

08/01/2020  
Học viện  

 (4) 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Võ Cổ truyển Vĩnh Xuân Quyền 

APD tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 221/QĐ-HCVSPT ngày 

25/05/2015  
Học viện  

 (5) 

Quyết định ban hàng Quy định 

về hoạt động của Đội Thanh 

niên xung kích 

Số 703/QĐ-HCVSPT ngày 

02/12/2015 
Học viện  

 (6) 
Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Starup& Marketing tại Học viện 

Số 242/QĐ-HCVSPT ngày 

10/4/2019 
Học viện  
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Chính sách và Phát triển 

H1.08.05.03  
Quyết định Ban hành quy chế 

phòng cháy chữa cháy  
   

 (1) 

Quyết định Ban hành quy chế 

phòng cháy chữa cháy của Bộ 

Kế hoạch Đầu tư 

Số 594/QĐ-BKH ngày 

27/4/2010 
BKHĐT  

 (2) 

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ huy phòng cháy chưa 

cháy Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Số 1882/QĐ-BKH ngày 

12/12/2013 
BKHĐT  

 (3) 

Quyết định về việc thành lập đội 

phòng cháy chữa cháy tại D25, 

Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Số 1141/QĐ-BKH ngày 

03/8/2016 
BKHĐT  

 (4) 

Quyết định về việc cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy chữa cháy 

Số 2253/QĐ-CSPC&CC-P6 

ngày 19/9/2016 
PCCC  

H1.08.05.04   
Hợp đồng và thanh lý HĐ khám 

sức khỏe các năm  
   

(1)   
Hợp đồng và thanh lý HĐ khám 

sức khỏe năm 2019 

Số 46/HĐ-KSK ngày 

01/10/2019 
Học viện  
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(2)  
Hợp đồng và thanh lý HĐ khám 

sức khỏe năm 2018 

Số 159/HVCSPT-TCHC 

ngày 15/9/2017 
Học viện  

(3)  
Hợp đồng và thanh lý HĐ khám 

sức khỏe năm 2017 

Số 09/HVCSPT-TCHC ngày 

03/2018 
Học viện  

(4)  
Hợp đồng và thanh lý HĐ khám 

sức khỏe năm 2016 

Số 27/HVCSPT-TCHC ngày 

14/9/2016 
Học viện  

(5)  
Hợp đồng và thanh lý HĐ khám 

sức khỏe năm 2015 
Ngày 25/9/2015 Học viện  

(6)  
Hợp đồng và thanh lý HĐ khám 

sức khỏe năm 2014 
Ngày 22/9/2014 Học viện  

 H1.05.05.02 

Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát, 

báo cáo kết quả khảo sát mức độ 

hài lòng với chất lượng phục vụ 

đào tạo trong đó có nội dung đánh 

giá về môi trường đào tạo (đối 

tượng khảo sát là SV, Giảng viên) 

Năm 2015 - 2019 Học viện  
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TIÊU CHUẨN 9 

Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 H1.08.05.01 

Sơ đồ Học viện Chính sách và 

Phát triển tại D25 và Nam An 

Khánh 

   

 (1) Biên bản bàn giao tầng 17. Ngày 17/02/2017 Học viện  

 (2) 

Quyết định Phương án bố trí, 

diện tích làm việc cho các đơn 

vị thuộc Bộ sử dụng toà nhà Dự 

án ''Đầu tư xây dựng cơ sở 

nghiên cứu khoa học của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư'' tại lô D25, 

Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Số 690/QĐ-BKHĐT ngày 

07/06/2012 
Học viện  

 (3) 

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và diện tích sử dụng 

thuộc Học viện tại tòa nhà D25 - 

8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

Số 103/HVCSPT-TB ngày 

31/12/2013 
Học viện  
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 (4) 

Sơ đồ thiết kế và bố trí các giảng 

đường, phòng làm việc, phòng 

thực hành tin học, tiếng Anh tại 

cơ sở D25 

Ngày 12/4/2013 Học viện  

 (5) 

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2019 

Sô 180/TB-HVCSPT Ngày 

30/12/2015 
Học viện  

 (6) 

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2018 

Sô 145/TB-HVCSPT Ngày 

27/12/2015 
Học viện  

 (7) 

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2017 

Sô 90/TB-HVCSPT Ngày 

10/10/2017 
Học viện  

 (8) 

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2016 

Sô 116/TB-HVCSP Ngày 

31/12/2016 
Học viện  
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 (9) 

Thông báo về việc Thống kê 

tổng diện tích làm việc trung 

bình của cán bộ, giảng viên tại 

tòa nhà D25 năm 2015 

Sô 108/TB-HVCSP Ngày 

31/12/2015 
Học viện  

 (10) 

Hồ sơ thiết kế cơ sở - Basic 

Design Dự án đầu tư trang thiết 

bị phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và đào tạo của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Tháng 9/2019 Học viện  

 (11) 

Bảng thống kê chi tiết số lượng 

phòng học, phòng ở Nam An 

Khánh 

Ngày 31/12/2019 Học viện  

 (12) 

Quyết định về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng công trình  Học 

viện Chính sách và Phát triển 

 Số 1276/QĐ-BKHĐT ngày 

18/09/2017 
Bộ KH&ĐT  

 (13) 

Quyết định phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình Học viện 

Chính sách và Phát triển 

 Số 136/QĐ-BKHĐT ngày 

05/02/2016 
Học viện  

H1.09.01.01  Thông tư Quy định về việc xác Số 32/2015/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  
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định chỉ tiêu tuyển sinh đối với 

các cơ sở giáo dục đại học 

ngày 16/12/2015 

H1.09.01.02  

Thống kê diện tích Học viện 

trên người học, cán bộ và giảng 

viên tại tòa nhà D25 giai đoạn 

2015-2019 

   

(1)   

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và thống kê diện tích 

trung bình/ người học của giảng 

đường tại tòa nhà D25 năm 2019 

Số 164/HVCSPT-TB Ngày 

18/12/2019 
Học viện  

(2)   

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và thống kê diện tích 

trung bình/ người học của giảng 

đường tại tòa nhà D25 năm 2018 

Số 146/HVCSPT-TB Ngày 

27/12/2018 
Học viện  

(3)   

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và thống kê diện tích 

trung bình/ người học của giảng 

đường tại tòa nhà D25 năm 2017 

Số 105/HVCSPT-TB 

11/9/2017 
Học viện  

(4)   

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và thống kê diện tích 

Số 116/HVCSPT-TB 

30/12/2016 
Học viện  
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trung bình/ người học của giảng 

đường tại tòa nhà D25 năm 2016 

(5)   

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và thống kê diện tích 

trung bình/ người học của giảng 

đường tại tòa nhà D25 năm 2015 

Số 108/HVCSPT-TB Ngày 

31/12/2015 
Học viện  

(6)  

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và thống kê diện tích 

trung bình/ người học của giảng 

đường tại Nam An Khánh  

Số 182/HVCSPT-TB Ngày 

31/12/2016 
Học viện  

(7)  

Thông báo về việc phân bổ chỗ 

ở và thống kê diện tích Ký túc 

xá của Học viện tại Nam An 

Khánh 

Số 183/HVCSPT-TB Ngày 

31/12/2016 
Học viện  

H1.09.01.03  Hợp đồng thuê sân tập thể thao    

(1)   

Hợp đồng thuê sân để sinh viên 

khóa 8, 9 tập luyện thể dục thể 

thao 

Số 0001/HĐTS-HVCSPT 

ngày 02/01/2019 
Học viện  

(2)   

Hợp đồng cung cấp dụng cụ thể 

thao năm 2018 

Sô 09052018/HVCSPT – 

CHNĐ Ngày /5/2018 
Học viện  
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(3)   

Hợp đồng thuê sân để sinh viên 

khóa 7, 8, 9 tập luyện thể dục 

thể thao 

Số 1808/HĐTS-HVCSPT 

ngày 18/8/2018 
Học viện  

(4)   

Hợp đồng thuê sân để sinh viên 

khóa 8 tập luyện thể dục thể 

thao 

Số 10118/HĐTS-HVCSPT 

ngày 10/01/2018 
Học viện  

(5)   

Hợp đồng thuê sân để sinh viên 

khóa 7 tập luyện thể dục thể 

thao 

Số 311217/HĐTS-HVCSPT 

ngày 31/12/2017 
Học viện  

(6)   

Hợp đồng thuê sân để sinh viên 

khóa 8 tập luyện thể dục thể 

thao 

Số 03/HĐTS-HVCSPT ngày 

04/9/2017 
Học viện  

(7)   

Hợp đồng thuê sân để sinh viên 

khóa 6, 7 tập luyện thể dục thể 

thao 

Số 02/HĐTS-HVCSPT ngày 

20/8/2017 
Học viện  

(8)   

Hợp đồng thuê sân để sinh viên 

khóa 6, 7 tập luyện thể dục thể 

thao 

Số 01/HĐTS-HVCSPT ngày 

26/01/2017 
Học viện  

(9)   

Hợp đồng thuê sân tập luyện thể 

dục thể thao để sinh viên khóa 7 

Số 0809/HĐTS-HVCSP 

ngày 08/9/2016 
Học viện  
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học môn thể dục cơ bản 

(10)   

Hợp đồng thuê sân tập luyện thể 

dục thể thao để sinh viên khóa 5 

học môn Cầu lông 2 và khóa 6 

học môn  Điền kinh và Bóng đá 

Số 26/HĐTS-HVCSPT ngày 

18/8/2016 
Học viện  

(11)   

Hợp đồng cung cấp dụng cụ thể 

thao năm 2015  

Số 19/HVCSPT-CHNĐ ngày 

17/12/2015 
Học viện  

(12)   

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê 

sân năm 2015 
Tháng 5 năm 2015 Học viện  

(13)   

Hợp đồng thuê sân tập luyện thể 

thao để sinh viên học môn Điền 

kinh và ngoại khóa 

Số 12/HĐTS-HVCSPT ngày 

07/8/2015 
Học viện  

(14)   

Hợp đồng thuê sân thuê sân vận 

động cho sinh viên học môn 

Điền kinh và Bóng đá  

Số 179/HĐTS-HVCSPT 

ngày 19/8/2014 
Học viện  

H1.09.01.04  
Hợp đồng học giáo dục quốc 

phòng  
   

(1)  

Hợp đồng liên kết đào tạo môn 

học giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

Số 1506/ HĐLKĐT-

HVCSPT ngày 15 tháng 6 

năm 2019 

Học viện  
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(2)  

Hợp đồng liên kết đào tạo môn 

học giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

Số 74/ HĐLKĐT-HVCSPT 

ngày 27 tháng 6 năm 2018 
Học viện  

(3)  

Hợp đồng liên kết đào tạo môn 

học giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

Số 05/ HĐLKĐT-HVCSPT 

ngày 25 tháng 5 năm 2017 
Học viện  

(4)  

Hợp đồng liên kết đào tạo môn 

học giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

Số 23/ HĐLKĐT-HVCSPT 

ngày 19 tháng 5 năm 2016 
Học viện  

(5)  

Hợp đồng liên kết đào tạo môn 

học giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

Số 09/ HĐLKĐT-HVCSPT 

ngày 19 tháng 6 năm 2015 
Học viện  

H1.09.01.05  

Danh mục các trang thiết bị, tài 

sản được lắp đặt trong các 

phòng làm việc và giảng đường 

   

(1)  

Danh mục các trang thiết bị 

được lắp đặt trong các phòng 

làm việc 

Năm 2015-2019 Học viện  

(2)  
Bảng thống kê tài sản tại các 

giảng đường 
Năm 2015-2019 Học viện  
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(3)  
Danh mục các trang thiết bị tại 

các giảng đường  
Năm 2015-2019 Học viện  

H1.09.01.06  
Qui định sử dụng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị tại Học viện 
   

(1)  

Quyết định về việc Ban hành 

Quy định về trang bị, quản lý và 

xử dụng trang thiết bị, cơ sở vật 

chất  

Số 410/QĐ-HVCSPT ngày 

25/8/2014 
Học viện  

(2)  

Quyết định về việc Quy định về 

quản lý sử dụng trụ sở của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tại lô D25 

Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Số 1390/QĐ-BKHĐT ngày 

17 tháng 10 năm 2013 
Bộ KH&ĐT  

(3)  

Quyết định về việc Ban hành 

Nội quy sử dụng giảng đường và 

Nội quy sử dụng thiết bị trợ 

giảng 

Số 280/QĐ-HVCSPT ngày 

15/9/2013 
Học viện  

(4)  

Quyết định về việc Ban hành 

quy chế quản lý và sử dụng trụ 

sở D25 

Số 252/QĐ-HVCSPT  

Ngày 15/8/2013 
Học viện  
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(5)  

Quyết định về ban hành quy chế 

quản lý và sử dụng phòng máy 

tính học thực hành của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

QĐ số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 28/7/2017 
Học viện  

H1.09.01.07  
Sổ theo dõi tần suất sử dụng các 

phòng học  
Năm 2015-2019  Học viện  

H1.09.01.08  

Thống kê yêu cầu sửa chữa và 

kế hoạch sửa chữa mua sắm 

trang thiết bị 

   

(1)  
Thống kê các phiếu yêu cầu sửa 

chữa, bảo trì Trang thiết bị  
Năm 2015- 2019 Học viện  

(2)  

Quyết định phê duyệt chủ 

trương dự án "Đầu tư trang thiết 

bị phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và đào tạo của Học 

viện Chính sách và Phát triển" 

QĐ số 1383/QĐ-HVCSPT 

ngày 22/9/2016 
Học viện  

(3)  

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2019 

Số 300/QĐ-HVCSPT ngày 

26 tháng 4 năm 2019 
Học viện  

(4)  Quyết định phê duyệt dự toán Số 250/QĐ-HVCSPT ngày 7 Học viện  
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kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2018 

tháng 5 năm 2018 

(5)  

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2017 

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 6 

tháng 3 năm 2017 
Học viện  

(6)  

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2016 

Số 89/QĐ-HVCSPT ngày 26 

tháng 2 năm 2016 
Học viện  

(7)  

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2015 

Số 92/QĐ-HVCSPT ngày 10 

tháng 3 năm 2015 
Học viện  

Tiêu chí 9.2: Thƣ viện và các nguồn học liệu phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

 H1.08.05.01 

Sơ đồ Học viện Chính sách và 

Phát triển tại D25 và Nam An 

Khánh 

   

 (3) 

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và diện tích sử dụng 

thuộc Học viện tại tòa nhà D25 - 

8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

Số 103/HVCSPT-TB ngày 

31/12/2013 
Học viện  
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 (4) 

Sơ đồ thiết kế và bố trí các giảng 

đường, phòng làm việc, phòng 

thực hành tin học, tiếng Anh tại 

cơ sở D25 

Ngày 12/4/2013 Học viện  

 (10) 

Hồ sơ thiết kế cơ sở - Basic 

Design Dự án đầu tư trang thiết 

bị phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và đào tạo của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Tháng 9/2019 Học viện  

H1.09.02.01  

Quyết định về việc ban hành 

Nội quy Thư viện tại Học viện 

Chính  sách và Phát triển 

   

(1)  

Quyết định về việc thành lập, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cầu tổ chức Thư viện Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 356/QĐ-HVCSPT ngày 

31 tháng 7 năm 2009 
Học viện  

(2)  

Quyết định về việc ban hành 

Nội quy Thư viện tại Học viện 

Chính  sách và Phát triển 

QĐ số 179/QĐ-HVCSPT 

ngày 26/5/2015 
Học viện  

H1.09.02.02  Hợp đồng thư viện điện tử    
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(1)  

Quyết định về việc chỉ định gói 

thầu dịch vụ hỗ trợ sử dụng phần 

mềm thư viện năm 2016 cho 

HVCSPT 

Số 291014/VNDOC-APD 

Ngày 29/10/2014 
Học viện  

(2)  
Hợp đồng kinh tế hợp tác vận 

hành thư viện số 

Số 071114/VNDOC-APD 

Ngày 07/11/2014 
Học viện  

(3)  
Hợp đồng kinh tế mua phần 

mềm thư viện điện tử 

Số 107-

1211/HĐKT/CMCSOFT-

HVCSPT Ngày 09/12/20111 

Học viện  

 H1.09.01.05 

Danh mục các trang thiết bị, tài 

sản được lắp đặt trong các 

phòng làm việc và giảng đường 

     

 (1) 

Danh mục các trang thiết bị 

được lắp đặt trong các phòng 

làm việc 

Năm 2015-2019 Học viện  

H1.09.02.03  
Thống kê danh mục tài liệu tại 

Thư viện giai đoạn 2015-2019 
   

(1)  
Danh mục sách, giáo trình, tài 

liệu tại thư viện 
Năm 2015-2019   

(2)  Danh mục tài liệu phục vụ Ngày 31/12/2019 Học viện  
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chuyên ngành Quản trị doanh 

nghiệp 

(3)  Danh mục luận văn, luận án Năm 2015-2019   

H1.09.02.04  

Thống kê hợp đồng mua bán 

sách báo, tài liệu, tạp chí giai 

đoạn 2015-2019 

    

(1)  
Đề nghị mua sách hàng năm của 

các khoa 
Năm 2015- 2019 Học viện  

(2)  Danh mục sách mua 2019 Năm 2019 Học viện  

(3)  
Hợp đồng đặt mua báo và tạp 

chí năm 2018 

Số HĐ: EC216/022/HĐB 

Ngày / /2018 
Học viện  

(4)  
Hợp đồng đặt mua báo và tạp 

chí năm 2017 

Số HĐ: AC216/022/HĐB 

Ngày 28/12/2016 
Học viện  

(5)  
Hợp đồng đặt mua báo và tạp 

chí năm 2016 

Số HĐ: LK157/022/HĐB 

Ngày 02/01/2016 
Học viện  

(6)  
Hợp đồng đặt mua báo và tạp 

chí năm 2015 

Số HĐ: QC103/022/HĐB 

Ngày 09/01/2015 
Học viện  

(7)  
Hợp đồng mua bán sách năm 

2019 

Số 35/HĐKT-2019/SHN 

Ngày / /2019 và Số 

172/HĐKT-2019/SHN Ngày 

Học viện  
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17/12/2019 

(8)  
Hợp đồng mua bán sách năm 

2018 

Số 185/HĐKT-2018/SHN 

ngày 04/09/2018 
Học viện  

(9)  
Hợp đồng mua bán sách năm 

2017 

Số 161/2017/HĐMBS Ngày 

06/11/2017 và Số 

187/HĐKT-2017/SHN Ngày 

18/08/2017 

Học viện  

(10)  
Hợp đồng mua bán sách năm 

2016 

Số 142/2016/HĐMBS Ngày 

14/12/2016 
Học viện  

(11)  

Quyết định chỉ định thầu gói 

thầu cung cấp sách giáo trình và 

tham khảo về kinh tế cho Học 

viện Chính sách và Phát triển 

năm 2015 

Số 667/ QĐ – HVCSPT ngày 

11/11/2015 
Học viện  

(12)  
Hợp đồng mua bán sách năm 

2015 

Số 26-2015/HĐKT Ngày 

12/08/2015 
Học viện  

H1.09.02.05  

Thông kê tần suất sử dụng thư 

viện và thư viện số giai đoạn 

2015-2019 

    

(1)  
Tần suất sử dụng thư viện tại 

Học viện Chính sách và Phát 
Năm 2017 và 2019 Học viện  
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triển 

(2)  
Thông kê tần suất sử dụng thư 

viện số năm 2015-2019 
Năm 2015-2019 Học viện  

Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu. 

 H1.08.05.01 
Sơ đồ bố trí, phân bổ diện tích 

học viện tại cơ sở D25  
   

 (3) 

Thông báo về việc phân bổ 

phòng học và diện tích sử dụng 

thuộc Học viện tại tòa nhà D25 - 

8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

Số 103/HVCSPT-TB ngày 

31/12/2013 
Học viện  

 (4) 

Sơ đồ thiết kế và bố trí các giảng 

đường, phòng làm việc, phòng 

thực hành tin học, tiếng Anh tại 

cơ sở D25 

Ngày 12/4/2013 Học viện  

 (10) 

Hồ sơ thiết kế cơ sở - Basic 

Design Dự án đầu tư trang thiết 

bị phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và đào tạo của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Tháng 9/2019 Học viện  
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 (12) 

Quyết định về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng công trình  Học 

viện Chính sách và Phát triển 

 Số 1276/QĐ-BKHĐT ngày 

18/09/2017 
Bộ KH&ĐT  

 (13) 

Quyết định phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình Học viện 

Chính sách và Phát triển 

 Số 136/QĐ-BKHĐT ngày 

05/02/2016 
Học viện  

 H1.09.01.05 

Danh mục các trang thiết bị, tài 

sản được lắp đặt trong các 

phòng làm việc và giảng đường  

    

 (2) 
Bảng thống kê tài sản tại các 

giảng đường 
Năm 2015-2019 Học viện  

 (3) 
Danh mục các trang thiết bị tại 

các giảng đường 
Năm 2015-2019 Học viện  

H1.09.03.01  
Danh mục các phần mềm của 

Học viện  
Năm 2015-2019 Học viện  

 H1.09.01.08 

Thống kê yêu cầu sửa chữa và 

kế hoạch sửa chữa mua sắm 

trang thiết bị 

   

 (1) Thống kê các phiếu yêu cầu sửa Năm 2015- 2019 Học viện  
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chữa, bảo trì Trang thiết bị  

 (2) 

Quyết định phê duyệt chủ 

trương dự án "Đầu tư trang thiết 

bị phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và đào tạo của Học 

viện Chính sách và Phát triển" 

QĐ số 1383/QĐ-HVCSPT 

ngày 22/9/2016 
Học viện  

 (3) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2019 

Số 300/QĐ-HVCSPT ngày 

26 tháng 4 năm 2019 
Học viện  

 (4) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2018 

Số 250/QĐ-HVCSPT ngày 7 

tháng 5 năm 2018 
Học viện  

 (5) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2017 

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 6 

tháng 3 năm 2017 
Học viện  

 (6) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2016 

Số 89/QĐ-HVCSPT ngày 26 

tháng 2 năm 2016 
Học viện  

 (7) 
Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

Số 92/QĐ-HVCSPT ngày 10 

tháng 3 năm 2015 
Học viện  
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trang thiết bị, tài sản năm 2015 

 H1.09.01.07 
Sổ theo dõi tần suất sử dụng các 

phòng học 
Năm 2015-2019    

Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 H1.09.01.05 

Danh mục các trang thiết bị, tài 

sản được lắp đặt trong các 

phòng làm việc và giảng đường 

giai đoạn 2015-2019 

    

 (2) 
Bảng thống kê tài sản tại các 

giảng đường 
Năm 2015-2019 Học viện  

 (3) 
Danh mục các trang thiết bị tại 

các giảng đường 
Năm 2015-2019 Học viện  

H1.09.04.01  
Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

internet 
   

(1)  

Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

internet cho tầng 05 - 06 tòa nhà 

Học viện D25 Tôn Thất Thuyết 

Hợp đồng 05/8/2018 Học viện  

(2)  
Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

internet cho tầng 17 tòa nhà Học 
Hợp đồng 12/12/2018 Học viện  
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viện D25 Tôn Thất Thuyết 

(3)  
Hợp đồng cung cấp và sử dụng 

dịch vụ 

Số 22/17/11/16/014 ngày 

12/12/2018 
Học viện  

(4)  
Thông báo gia hạn Internet 

VNPT 
Ngày 8/1/2019 Học viện  

 H1.09.03.01 Danh mục các phần mềm Năm 2015-2019 Học viện  

H1.09.04.02  Hợp đồng cung cấp phần mềm    

(1)  

Hợp đồng kinh tế cung cấp phần 

mềm Win7 Pro SP1, Kaspersky 

Antivirus Version 2012 Full 

package (3CP 1 năm) và 

Kaspersky Antivirus Version 

2011 Full package (1CP 1 năm) 

HĐKT số 218/ 

HĐKT/HVCS-HNC/2012 

Ngày 10/4/2012 

Học viện  

(2)  

Hợp đồng chuyển giao phần 

mềm MISA Mimosa.NET 2012, 

đào tạo trực tiếp tại đơn vị 02 

ngày 

Số 0000029 ngày 10/3/2012 Học viện  

(3)  
Chứng nhận bản quyền sử dụng 

phần mềm quản lý đào tạo 
Cấp ngày 11/9/2014 

Công ty TNHH 

giải pháp phần 
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mềm CMC cấp 

(4)  

Hợp đồng kinh tế mua phần 

mềm "Bộ công cụ đăng ký học 

trực tuyến" 

HĐKT số 

01/2013/HĐPM/HVCSPT-

VNSE ngày 12/12/2014 

Học viện  

(5)  

Hợp đồng kinh tế mua phần 

mềm hiển thị lịch công tác tuần 

trên màn hình Tivi cho Học viện 

HĐKT số 030314 - HĐKT 

ngày 04/12/2018 
Học viện  

(6)  
Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

phần mềm diệt virus 

Số 0412/HĐ DV/HVCS-

ĐMT ngày 04/12/2018 
Học viện  

H1.09.04.03  
Sách hướng dẫn sử dụng phần 

mềm quản lý đào tạo 

Số 0000129, ngày 

27/11/2014 
Học viện  

H1.09.04.04   

Ảnh chụp các trang web và 

fanpage của Học viện và khoa 

QTKD 

Năm 2019 Học viện  

H1.09.04.05  

Danh sách email dành cho cán 

bộ giảng viên và tài khoản wifi 

miễn phí 

Năm 2012 Học viện  

 H1.09.01.08 

Thống kê yêu cầu sửa chữa và 

kế hoạch sửa chữa mua sắm 

trang thiết bị 
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 (2) 

Quyết định phê duyệt chủ 

trương dự án "Đầu tư trang thiết 

bị phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và đào tạo của Học 

viện Chính sách và Phát triển" 

QĐ số 1383/QĐ-HVCSPT 

ngày 22/9/2016 
Học viện  

 (3) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2019 

Số 300/QĐ-HVCSPT ngày 

26 tháng 4 năm 2019 
Học viện  

 (4) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2018 

Số 250/QĐ-HVCSPT ngày 7 

tháng 5 năm 2018 
Học viện  

 (5) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2017 

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 6 

tháng 3 năm 2017 
Học viện  

 (6) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2016 

Số 89/QĐ-HVCSPT ngày 26 

tháng 2 năm 2016 
Học viện  

 (7) 

Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị, tài sản năm 2015 

Số 92/QĐ-HVCSPT ngày 10 

tháng 3 năm 2015 
Học viện  
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 H1.05.05.02 

Phiếu khảo sát và báo cáo kết 

quả khảo sát về mức độ hài lòng 

với chất lượng CSVC 

Năm 2015, 2018 Học viện  

Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trƣờng, sức khỏe, an toàn đƣợc xác định và triển khai có lƣu ý đến nhu cầu đặc thù của 

ngƣời khuyết tật. 

H1.09.05.01  
Các qui định về môi trường, an 

toàn và sức khỏe tại Học viện 
   

(1)  

Lối đi riêng dành cho người 

khuyết tật tại sảnh chính và tầng 

hầm của Học viện tại cơ sở Nam 

An Khánh 

Năm 2019 Học viện  

(2)  

Quyết định ban hành Quy chế 

công tác phòng cháy và  chữa 

cháy của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Số 594/QĐ-BKH ngày 

27/4/2010 
Bộ KH&ĐT  

(3)  

Quyết định ban hành Quy chế 

làm việc của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 331/QĐ-HVCSPT Học viện  

(4)  

Quyết định về việc ban hành 

Quy định về hoạt động của Đội 

Thanh niên xung kích 

Số 703 ngày 2/2/2015 Học viện  
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(5)  
Quyết định thành lập Hội đồng 

an ninh trật tự 

QĐ số 343/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/7/2014 
Học viện  

(6)  
Quyết định thành lập Hội đồng 

an ninh trật tự 

QĐ số 195/QĐ-HVCSPT 

ngày 07/4/2018 
Học viện  

(7)  

Quyết định về việc thành lập 

Trung đội Tự vệ và tổ chức 

luyện tập Quân sự hàng năm 

năm 2019 

Số 612/QĐ-HVCSPT ngày 

11/09/2015 
Học viện  

(8)  

Quyết định về việc thành lập 

Trung đội Tự vệ và tổ chức 

luyện tập Quân sự hàng năm 

năm 2018 

Số 409/QĐ-HVCSPT ngày 

26/09/2016 
Học viện  

(9)  

Quyết định về việc thành lập 

Trung đội Tự vệ và tổ chức 

luyện tập Quân sự hàng năm 

năm 2017 

Số 366/QĐ-HVCSPT ngày 

29/06/2017 
Học viện  

(10)  

Quyết định về việc thành lập 

Trung đội Tự vệ và tổ chức 

luyện tập Quân sự hàng năm 

năm 2016 

Số 504/QĐ-HVCSPT ngày 

12/07/2018 
Học viện  
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(11)  

Quyết định về việc thành lập 

Trung đội Tự vệ và tổ chức 

luyện tập Quân sự hàng năm 

năm 2015 

Số 491/QĐ-HVCSPT ngày 

29/07/2019 
Học viện  

(12)  

Quyết định về việc thành lập đội 

phòng cháy và chữa cháy tại trụ 

sở D25, khu đô thị mới Cầu 

Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số 1141/QĐ-BKHĐTngày 

03/8/2016 
Bộ KH&ĐT  

(13)  

Quyết định về việc thành lập 

Ban chỉ huy phòng cháy và chữa 

cháy Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Số 1882/QĐ-BKHĐTngày 

12/12/2013 
Bộ KH&ĐT  

(14)  

Thông báo về việc tập huấn kiến 

thức Pháp luật và huấn luyện 

nghiệp vụ về PCCC 

Số 79/TB-HVCSPT 

10/08/2015 
Học viện  

(15)  
Công văn đề nghị kiểm tra, cấp 

GCN huấn luyện NV PCCC 

Số 494/VP-QT2 ngày 

13/9/2016 
Bộ KH&ĐT  

(16)  

Công văn đề nghị Sở 

CSPC&CC TP. Hà Nội phê 

duyệt phương án PC&CC 

Số 592/VP-QT2 ngày 

19/9/2014 
Bộ KH&ĐT  

(17)  Quyết định quy định nhiệm vụ Sô 1709/QĐ-VP Bộ KH&ĐT  
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chủ yếu của Phòng Quản trị 2 

thuộc văn phòng Bộ 

(18)  
Hợp đồng làm việc (nhân viên 

bảo vệ, vệ sinh) 

Năm 2015 - 2019 
Học viện  

H1.09.05.02  

Hợp đồng khám sức khỏe, bảo 

hiểm y tế cho cán bộ, giảng 

viên, sinh viên giai đoạn 2015-

2019 

   

(1)  
Hợp đồng khám sức khỏe đối 

với sinh viên 
Năm 2015-2019 Học viện  

(2)  
Hợp đồng khám sức khỏe đối 

với Cán bộ, giảng viên 
Năm 2015-2019 Học viện  

(3)  
Danh sách sinh viên tham gia 

bảo hiểm y tế 
Năm 2015-2019 Học viện  

 H1.05.05.02 

Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát, 

báo cáo kết quả khảo sát mức độ 

hài lòng với chất lượng phục vụ 

đào tạo 

Năm 2015-2019 Học viện  
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TIÊU CHUẨN 10 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan đƣợc sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển 

chƣơng trình dạy học 

H1.10.01.01  

Quyết định ban hành Quy định 

về đảm bảo chất lượng của Học 

viện Chính sách và Phát triển  

Số 969 ngày 27/12/2017 Học viện  

H1.10.01.02  

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan về chất lượng 

của Học viện Chính sách và Phát 

triển (2012-2019) 

   

(1)  

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan về chất lượng 

của Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 970 ngày 29/12 Học viện  

(2)  

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan về chất lượng 

của Học viện Chính sách và Phát 

Số 688 ngày 29/12/ 2014 Học viện  



154 

 

triển 

H1.10.01.03   

Quyết định về việc thành lập 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng và quy định chức 

năng nhiệm vụ của Trung tâm 

Năm 2015 - 2019 Học viện  

 H1.10.01.04  

Biên bản Tọa đàm xin ý kiến 

góp ý của các bên liên quan phục 

vụ điều chỉnh chương trình đào 

tạo ngành Quản trị kinh doanh, 

chuyên ngành Quản trị  

doanh nghiệp (2015, 2018) 

   

(1)  

Biên bản Tọa đàm xin ý kiến 

góp ý của các bên liên quan phục 

vụ điều chỉnh chương trình đào 

tạo ngành Quản trị kinh doanh, 

chuyên ngành Quản trị  

doanh nghiệp 

Số 06/QTKD-BB ngày 

20/3/2018 

Khoa 

QTKD 
 

(2)  

Biên bản Tọa đàm xin ý kiến 

góp ý của các bên liên quan phục 

vụ điều chỉnh chương trình đào 

Số 06/QTKD-BB ngày 

25/2/2015 

Khoa 

QTKD 
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tạo ngành Quản trị kinh doanh, 

chuyên ngành Quản trị  

doanh nghiệp 

 H1.10.01.05  

Phiếu khảo sát, báo cáo  kết quả 

khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng 

về nhu cầu nhân lực cử nhân 

ngành QTKD (2015, 2018) 

   

 (1) 

Phiếu khảo sát, báo cáo  kết quả 

khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng 

về nhu cầu nhân lực cử nhân 

ngành QTKD 

Năm 2018 Học viện  

 (2) 

Phiếu khảo sát, báo cáo  kết quả 

khảo sát nhà tuyển dụng về nhu 

cầu nhân lực cử nhân ngành 

QTKD 

Năm 2015 Học viện  

 H1.10.01.06  

Biên bản tiếp thu ý kiến của các 

bên liên quan nhằm điều chỉnh 

chương trình đào tạo (2015, 

2018) 

   

(1)  Biên bản tiếp thu ý kiến của các Năm 2018 Khoa  
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bên liên quan nhằm điều chỉnh 

chương trình đào tạo 2018 

QTKD 

(2)  

Biên bản tiếp thu ý kiến của các 

bên liên quan nhằm điều chỉnh 

chương trình đào tạo 2015 

Năm 2015 
Khoa 

QTKD 
 

 H1.10.01.7  
Biên bản họp hội đồng Khoa học 

và Đào tạo (2015, 2018) 
    

(1)  

Biên bản họp hội đồng Khoa học 

và Đào tạo thông qua thay đổi 

chương trình đào tạo QTDN cho 

sinh viên khóa học 2018-2022 

Năm 2018 Học viện  

(2)  

Biên bản họp hội đồng Khoa học 

và Đào tạo QTDN cho sinh viên 

khóa học 2015-2019 

Năm 2015 Học viện  

H1.10.01.08   
Bảng so sánh chương trình đào 

tạo năm 2018 với năm 2015 
Năm 2018 

Khoa 

QTKD 
 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chƣơng trình dạy học đƣợc xác lập, đƣợc đánh giá và cải tiến 

 H1.01.01.01 

Quyết định ban hành Quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 
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học của Học viện CSPT (2014, 

2017) 

 (1) 

Quyết định ban hành quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện  

Số 971/QĐ- HVCSPT ngày 

29/12/2017 
Học viện  

 (2) 

Quyết định ban hành quy trình 

thiết kế và xây dựng Chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện  

Số 833/QĐ – HVCSPT 

ngày 31/12/2014 
Học viện  

 (3) 

Biên bản giải trình về tiếp thu ý 

kiến đóng góp thay đổi về quy 

trình xây dựng và điều chỉnh 

CTĐT năm 2018 

Ngày 28/11/2017 Học viện  

 (4) 

Biên bản họp về việc sửa đổi 

quy định xây dựng CTĐT đại 

học năm 2017 

Ngày 24/11/2017 Học viện  

H1.10.02.01   

Tổng hợp ý kiến chuyên gia đề 

xuất thay đổi Quy trình  xây 

dựng và điều chỉnh chương trình 

Ngày 25/11/2017 
Phòng 

QLĐT 
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đào tạo, chương trình dạy học 

của Học viện CSPT 

H1.10.02.02   

Biên bản họp thảo luận thay đổi 

Quy trình  xây dựng và điều 

chỉnh chương trình đào tạo, 

chương trình dạy học của Học 

viện CSPT 

Ngày 20/12/2017 Học viện  

H1.10.02.03  

Biên bản giải trình tiếp thu ý 

kiến đóng góp thay đổi quy trình  

xây dựng và điều chỉnh chương 

trình đào tạo, chương trình dạy 

học của Học viện CSPT 

Ngày 29/12/2017 
Khoa 

QTKD 
 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy học, việc đánh giá kết quả học tập của ngƣời học đƣợc rà soát và đánh giá thƣờng xuyên để 

đảm bảo sự tƣơng thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

H1.10.03.01   
Hướng dẫn rà soát, đánh giá quá 

trình dạy và học 

218/CV-HVCSPT ngày 

27/1/2017 về hướng dẫn rà 

soát, đánh giá quá trình dạy 

và học 

Học viện  

 H1.10.01.02 
Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 
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các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển (2012-

2019) 

 (1) 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 970 ngày 31 /12/2017 Học viện  

 (2) 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Năm 2014 Học viện  

 H1.02.01.04 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

   

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 
Học viện  
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 (2) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

 

Số727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015 
Học viện  

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2019 

 

Số 502/QĐ-HVCSPT ngày 

08/08/2019 
Học viện  

 

H1.05.01.01 

Quyết định về việc quy định 

kiểm tra – đánh giá kết quả học 

tập và tổ chức thi kết thúc học 

phần hệ đại học chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 

02/06/2015 

 

 

Học viện  

 H1.02.01.03 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 
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 (1) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018 

 

Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện  

H1.10.03.02   

Thông báo kết quả đánh giá 

giảng viên giảng dạy ngành 

QTKD 

2015-2019 
TT 

KTĐBCL 
 

H1.10.03.03  

Biên bản họp Khoa QTKD trao 

đổi về phương pháp giảng dạy 

để đảm bảo tương thích và phù 

hợp với CĐR  

2015-2019 Khoa 

QTKD 
 

H1.10.03.04  

Biên bản tọa đàm Khoa QTKD 

về phương pháp giảng dạy và 

học tập đáp ứng chuẩn đầu ra  

2015-2019 Khoa 

QTKD 
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Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học đƣợc sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

H1.10.04.01   
Danh mục đề tài NCKH của 

giảng viên  
2015 - 2019 

Khoa 

QTKD 
 

 H1.02.01.03 

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 

   

(1)  

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện  

(2)  

Quyết định về việc việc ban 

hành đề cương chi tiết học phần 

trình độ đại học hình thức đào 

tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018 

 

Học viện  

H1.10.04.02   

Hình ảnh sinh viên đi thực tế 

doanh nghiệp tại Cụm công 

nghiệp Bắc Thăng Long 

 

Khoa 

QTKD  

H1.10.04.03  
 

Báo cáo tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học của sinh 
Năm 2015 

Khoa 

QTKD 
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viên 

H1.10.04.04  

 

Nội dung sách “Mô hình định 

lượng nghiên cứu hành vi người 

tiêu dùng đối với thị trường thực 

phẩm sạch Việt Nam” 

Năm 2018 
Khoa 

QTKD 
 

H1.10.04.05   

Ý kiến đánh giá của giảng viên 

Khoa QTKD về việc ứng dụng 

cuốn sách chuyên khảo “Mô 

hìnhđịnh lượng nghiên cứu hành 

vi người tiêu dùng đối với thị 

trường thực phẩm sạch Việt 

Nam” trong giảng dạy môn 

Nghiên cứu thị trường 

Năm 2019 
Khoa 

QTKD 
 

Tiêu chí 10.5. Chất lƣợng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thƣ viên, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các 

dịch vụ hỗ trợ khác) đƣợc đánh giá và cải tiến 

 H1.10.01.02 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển (2012-
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2019) 

 (1) 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 970 ngày 29 /12/2017 Học viện  

 (2) 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

688  ngày 31/12/ 2014 Học viện  

H1.10.05.01  

Phiếu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát về mức độ đáp ứng các 

dịch vụ hỗ trợ của Học viện đối 

với sinh viên 

2015-2019 Học viện  

H1.10.05.02  

Phiếu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát về mức độ đáp ứng của 

các dịch vụ hỗ trợ của Học viện 

đối với giảng viên, nhân viên  

2015 - 2019 Học viện  
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H1.10.05.03  

Hình ảnh một số hoạt động 

ngoại khóa của sinh viên  

QTKD các năm 

2015-2019 
Khoa 

QTKD 
 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, đƣợc đánh giá và cải tiến 

 H1.10.01.01 

Quyết định ban hành Quy định 

về đảm bảo chất lượng của Học 

viện Chính sách và Phát triển  

Số 969 ngày 27/12/2017 Học viện  

 H1.10.01.02 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển (2012-

2019) 

   

 (1) 

Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 970 ngày 31 /12/2017 Học viện  

 (2) 
Quyết định ban hành Quy định 

về công tác khảo sát ý kiến của 
950 ngày 31/12/ 2014 Học viện  
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các bên liên quan đảm bảo chất 

lượng đào tạo của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

 H1.10.01.02     

 (1) 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đối với chất 

lượng của Học viện CS&PT 

688/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2014 

Học viện 

 

  (2) 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đối với chất 

lượng của Học viện CS&PT 

970/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 

Học viện 

 

H1.10.06.01  

Tổng hợp ý kiến của chuyên gia 

nhận xét về cơ chế phản hồi của 

Học viện 

Năm 2018 Học viện  

H1.10.06.02  

Quy định tạm thời thực hiện cơ 

chế một cửa và một cửa liên 

thông đối với sinh viên tại Học 

viện 

Năm 2019 Học viện  
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TIÊU CHUẨN 11 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng 

H1.11.01.01  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học chính quy 1 

tại Học viện Chính sách và Phát 

triển. 

   

(1)   

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy cho 

sinh viên khóa 3 đợt 1 tại Học 

viện Chính sách và Phát triển. 

Số 385/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2016 
Học viện  

(2)  

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy cho 

sinh viên khóa 3 đợt 2 tại 

Họcviện Chính sách và 

Pháttriển. 

Số 624/QĐ-HVCSPT ngày 

17/11/2016 
Học viện  

(3)  

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học hệ chính quy cho 

sinh viên khóa 2 đợt 1 tại Học 

Số 318/QĐ-HVCSPT ngày 

06/07/2015 
Học viện  
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viện Chính sách và Phát triển 

(4)  

Quyết định vềc việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

cho sinh viên khóa 2 đợt 2 tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 459/QĐ-HVCSPT ngày 

21/9/2015 
Học viện  

(5)  

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy đợt 

1cho sinh viên khóa 4 của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 417/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2017 
Học viện  

(6)  

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy đợt 2 

cho sinh viên Khóa 4 của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 510/QĐ-HVCSPTngày 

14/8 /2017 
Học viện  

(7)  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 1 năm 2018  

Số116/QĐ-HVCSPT 

13/3/2018 
Học viện  

(8)  Quyết định về việc công nhận Số440/QĐ-HVCSPT Học viện  
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tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 2/2018 

18/7/2018 

(9)  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 2 (Bổ sung lần 1) năm 

2018  

Số 458/QĐ-HVCSPT 

23/7/2018 
Học viện  

(10)  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 2 (Bổ sung lần 2) năm 

2018  

Số 477/QĐ-HVCSPT 

1/8/2018 
Học viện  

(11)  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Khóa 5 (Đợt 3) năm 2018 tại 

HVCSPT 

Số 777/QĐ-HVCSPT 

29/10/2018 
Học viện  

(12)  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học chính quy 

cho sinh viên khóa 5 đợt 3/2018 

(bổ sung) năm 2018 tại 

HVCSPT 

Số 813/QĐ-HVCSPT 

2/11/2018 
Học viện  
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(13)  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học chính quy 

cho sinh viên khóa 5 đợt 3/2018 

(bổ sung lần 2) năm 2018 tại 

HVCSP 

Số 890/QĐ-HVCSPT 

30/11/2018 
Học viện  

(14)  

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học chính quy 

cho sinh viên đợt 1 năm 2019 

của HVCSPT 

Số 59/QĐ-HVCSPT 

22/1/2019 
Học viện  

(15)  

Quyết định về việc công nhan 

tốt nghiệp đại học chính quy đợt 

2 nam 2019 cua HVCSPT 

Số 655/QĐ-HVCSPT 

8/7/2019 
Học viện  

(16) 
 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

đợt 2 (Bổ sung lần 1) năm 2019 

Số 867/QĐ-HVCSPT 

10/8/2019 
Học viện  

(17) 
 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

đợt 2 (Bổ sung lần 2) năm 2019 

Số 977/QĐ-HVCSPT 

11/7/2019 
Học viện  
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(18) 
 

Thống kê tỉ lệ tốt nghiệp hằng 

năm  
2015 - 2019 Học viện   

H1.11.01.02   
Thống kê danh sách sinh viên 

nghỉ học, tỉ lệ thôi học  
2015 - 2019 Phòng   

H1.11.01.03   

Biên bản họp hội đồng xét công 

nhận tốt nghiệp cấp Học viện 

hàng năm 

2015 - 2019 Học viện   

Biên bản họp hội đồng xét công 

nhận tốt nghiệp cấp Khoa 
2015 - 2019 

Khoa 

QTKD 
  

H1.11.01.04   

Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng 

Anh chuẩn đầu ra 
2015 - 2019 Học viện   

Thời khóa biểu lớp ôn tập Tiếng 

Anh chuẩn đầu ra 
2015 - 2019 Học viện   

Danh sách sinh viên lớp ôn tập 

tiếng Anh chuẩn đầu ra 
2015 - 2019 Học viện  

  

H1.11.01.05 
 

Danh sách sinh viên đăng ký 

lớp TOEIC tại Học viện 
Năm 2019 Học viện  

 H1.02.01.04 Quy định đào tạo đại học hệ    
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chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2015 

 

Số 668/QĐ-HVCSPT 

ngày 11/11/2015 

 

Học viện  

 (2) 

Quyết định về việc sửa đổi Quy 

định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại 

HVCSPT 2015 

 

Số727/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/12/2015 
Học viện  

 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại HVCSPT 2018 

 

Số 502/QĐ-HVCSPT 

ngày 8/8/2018 
Học viện  

 H1.05.04.01 Báo cáo sơ kết học kì    

 (1) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2014-2015 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

Năm 2015 
Khoa 

QTKD 
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năm học 2014-2015 

 (2) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2014-2015 
Năm 2015 

Khoa 

QTKD 
 

 (3) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2015-2016 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2015-2016 

Năm 2016 
Khoa 

QTKD 
 

 (4) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2015-2016 
Năm 2016 

Khoa 

QTKD 
 

 (5) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2016-2017 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2016-2017 

Năm 2017 
Khoa 

QTKD 
 

 (6) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2016-2017 
Năm 2017 

Khoa 

QTKD 
 

 (7) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2017-2018 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

Năm 2018 
Khoa 

QTKD 
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năm học 2017-2018 

 (8) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2017-2018 
Năm 2018 

Khoa 

QTKD 
 

 (9) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2018-2019 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2018-2019 

Năm 2019 
Khoa 

QTKD 
 

 (10) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2018-2019 
Năm 2019 

Khoa 

QTKD 
 

 H1.08.03.07 Biên bản đối thoại sinh viên    

 (1) 
Biên bản đối thoại sinh viên kì I 

năm học 2014-2015 
20/03/2015 

Khoa 

QTKD 
 

 (2) 

Biên bản đối thoại sinh viên kì 

II và tổng kết năm học 2014-

2015 

08/10/2015 
Khoa 

QTKD 
 

 (3) 
Biên bản đối thoại sinh viên kì I 

năm học 2015-2016 
10/03/2016 

Khoa 

QTKD 
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 (4) 

Biên bản đối thoại sinh viên kì 

II và tổng kết năm học 2015-

2016 

13/10/2016 
Khoa 

QTKD 
 

 (5) 
Biên bản đối thoại sinh viên kì I 

năm học 2016-2017 
21/03/2017 

Khoa 

QTKD 
 

 (6) 
Biên bản đối thoại sinh viên kì II 

và tổng kết năm học 2016-2017 
02/10/2017 

Khoa 

QTKD 
 

 (7) 
Biên bản đối thoại sinh viên kì I 

năm học 2017-2018 
28/03/2018 

Khoa 

QTKD 
 

 (8) 

Biên bản đối thoại sinh viên kì 

II và tổng kết năm học 2017-

2018 

05/09/2018 
Khoa 

QTKD 
 

 (9) 
Biên bản hội nghị sơ kết học kì 

I năm học 2018-2019 
03/2019 

Khoa 

QTKD 
 

 (10) 

Biên bản đối thoại sinh viên kì 

II và tổng kết năm học 2018-

2019 

03/09/2019 
Khoa 

QTKD 
 

 H1.08.03.03 Danh sách sinh viên thuộc diện 2015-2019 Học viện  
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cảnh cáo về Kết quả học tập 

 (1) 

Quyết định về việc ban hành chuẩn 

đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ 

chính quy của Chính sách và Phát 

triển 2015  

Quyết định số 834/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/12/2015 
Học viện  

 (2) 

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy   

Quyết định số 533/QĐ-

HVCSPT, ngày 10/8/2018  

 

Học viện   

 H1.01.02.03 

Quyết định về việc quy định áp dụng 

chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 432/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/08/2014 
Học viện  

 H1.01.02.04 

Quyết định về việc Ban hành quy 

định áp dụng chuẩn đầu ra Tin học 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy tại Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/09/2014 
Học viện  

 H1.01.02.02 

Quyết định về việc ban hành chuẩn 

đầu ra các ngành QTKD, chuyên 

ngành QTDN 2015 

Quyết định số 834/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/12/2015 
  

Quyết định về việc ban hành chuẩn 

đầu ra các ngành QTKD, chuyên 

Quyết định số 533QĐ-HVCSPT 

ngày 10/8/2018 
  



177 

 

ngành QTDN 2018 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng 

 H1.02.01.04  

Quy định đào tạo hệ đại học 

hệ chính quy tại Học viện Chính sách 

và phát triển 

   

 

 
 (1) 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 2015 

668/QĐ-HVCSPT, ngày 

11/11/2015 

 

  

  (2) 

Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 2018 

502/QĐ-HVCSPT ngày 8/8/2018   

 (3) 

Sửa đổi quy định đào tạo Đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại Học viện 

727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015 
  

 H1.11.01.01 

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển. 
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 (1) 

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy cho 

sinh viên khóa 3 đợt 1 tại Học 

viện Chính sách và Phát triển. 

Số 385/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2016 

Học viện 

 

 (2) 

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy cho 

sinh viên khóa 3 đợt 2 tại 

Họcviện Chính sách và 

Phátriển. 

Số 624/QĐ-HVCSPT ngày 

17/11/2016 

Học viện 

 

 (3) 

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học hệ chính quy cho 

sinh viên khóa 2 đợt 1 tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 318/QĐ-HVCSPT ngày 

06/07/2015 

Học viện 

 

 (4) 

Quyết định vềc việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

cho sinh viên khóa 2 đợt 2 tại 

Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Số 459/QĐ-HVCSPT ngày 

21/9/2015 

Học viện 
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 (5) 

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy đợt 

1cho sinh viên khóa 4 của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Số 417/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2017 

Học viện 

 

 (6) 

Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp đại học chính quy đợt 2 

cho sinh viên của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 510/QĐ-HVCSPT ngày 

14/8 /2017 

Học viện 

 

 (7) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 1 năm 2018  

Số 116/QĐ-HVCSPT 

13/3/2018 

Học viện 

 

 (8) 

 Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 2/2018 

Số 440/QĐ-HVCSPT 

18/7/2018 

Học viện 

 

 (9) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 2 (Bổ sung lần 1) năm 

2018  

Số 458/QĐ-HVCSPT 

23/7/2018 

Học viện 
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 (10) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Đợt 2 (Bổ sung lần 2) năm 

2018  

Số 477/QĐ-HVCSPT 

1/8/2018 

Học viện 

 

 (11) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

Khóa 5 (Đợt 3) năm 2018 tại 

HVCSPT 

Số 777/QĐ-HVCSPT 

29/10/2018 
Học viện  

 (12) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học chính quy 

cho sinh viên khóa 5 đợt 3/2018 

(bổ sung) năm 2018 tại 

HVCSPT 

Số 813/QĐ-HVCSPT 

2/11/2018 
Học viện  

 (13) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học chính quy 

cho sinh viên khóa 5 đợt 3/2018 

(bổ sung lần 2) năm 2018 tại 

HVCSP 

Số 890/QĐ-HVCSPT 

30/11/2018 
Học viện  
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 (14) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học chính quy 

cho sinh viên đợt 1 năm 2019 

của HVCSPT 

Số 59/QĐ-HVCSPT 

22/1/2019 
Học viện  

 (15) 

Quyết định về việc công nhan 

tốt nghiệp đại học chính quy đợt 

2 nam 2019 cua HVCSPT 

Số 655/QĐ-HVCSPT 

8/7/2019 
Học viện  

 (16) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

đợt 2 (Bổ sung lần 1) năm 2019 

Số 867/QĐ-HVCSPT 

10/8/2019 
Học viện  

 (17) 

Quyết định về việc công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

đợt 2 (Bổ sung lần 2) năm 2019 

Số 977/QĐ-HVCSPT 

11/7/2019 
Học viện  

 (18) 
Thống kê tỉ lệ tốt nghiệp hằng 

năm  
2015 - 2019 Học viện   

 H1.05.04.01 Báo cáo sơ kết học kỳ    

 (1) 
Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2014-2015 và phương hướng, 
Năm 2015 

Khoa 

QTKD 
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kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2014-2015 

 (2) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2014-2015 
Năm 2015 

Khoa 

QTKD 
 

 (3) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2015-2016 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2015-2016 

Năm 2016 
Khoa 

QTKD 
 

 (4) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2015-2016 
Năm 2016 

Khoa 

QTKD 
 

 (5) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2016-2017 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2016-2017 

Năm 2017 
Khoa 

QTKD 
 

 (6) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2016-2017 
Năm 2017 

Khoa 

QTKD 
 

 (7) 
Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2017-2018 và phương hướng, 
Năm 2018 

Khoa 

QTKD 
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kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2017-2018 

 (8) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2017-2018 
Năm 2018 

Khoa 

QTKD 
 

 (9) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2018-2019 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2018-2019 

Năm 2019 
Khoa 

QTKD 
 

 (10) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2018-2019 
Năm 2019 

Khoa 

QTKD 
 

 H1.01.02.03 

Quyết định về việc quy định áp dụng 

chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 432/QĐ-HVCSPT 

ngày 27/08/2014 
Học viện  

 H1.01.02.04 

Quyết định về việc Ban hành quy 

định áp dụng chuẩn đầu ra Tin học 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy tại Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 12/09/2014 
Học viện  
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 H1.01.02.02 
Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra 
   

 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành QTKD, , 

năm 2015  

Quyết định số 834/QĐ-

HVCSPT ngày 31/12/2015 
Học viện  

 
(2) 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành QTKD, 

năm 2018 

Quyết định số 533/QĐ-

HVCSPT, ngày 10/8/2018 

 

Học viện 
 

 H1.05.03.02 
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo 

hàng năm 
2015-2019 Học viện  

H1.11.02.01  

Quyết định thành lập Hội đồng xét 

công nhận tốt nghiệp hang năm 
2015 - 2019 Học viện  

Kết quả chấm khóa luận các năm 2015 - 2019 Học viện  

Quyết định công nhận tốt 

nghiệp hang năm 
2015 - 2019 Học viện  

Thống kê tỉ lệ tốt nghiệp hang năm 2015 - 2019 Học viện  

 H1.11.01.04 Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng 2015 - 2019 Học viện  
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Anh chuẩn đầu ra 

 H1.11.01.05 
Danh sách sinh viên mở lớp 

TOEIC 
2015 - 2019 

Học viện 
 

H1.11.01.03  
 

Biên bản họp hội đồng xét công 

nhận tốt nghiệp cấp Học viện 

hàng năm 

2015 - 2019 Học viện   

Biên bản họp hội đồng xét công 

nhận tốt nghiệp cấp Khoa 
2015 - 2019 

Khoa 

QTKD 
  

H1.11.02.02   
Thông báo về các đợt xét tốt 

nghiệp trong năm 
2015-2019 Học viện   

TIÊU CHÍ 11.3 

    

H1.11.03.01 
  

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan đối với chất 

lượng của Học viện Chính sách 

và Phát triển 

Quyết định số 130A/QĐ-

HVCSPT ngày 9/5/2014 

Quyết định số 1007/QĐ-

HVCSPT ngày 28/12/2018 

 Học viện 
 

H1.11.03.02   
Hướng dẫn hoạt động Ban liên 

lạc cựu sinh viên 
2015 - 2019 Học viện   
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H1.01.01.09 

 

Phiếu khảo sát và báo cáo kết 

quả khảo sát nhằm điều chỉnh 

chương trình đào tạo (đối tượng 

khảo sát gồm cựu sinh viên, nhà 

tuyển dụng) và nắm bắt tình 

hình việc làm của sinh viên 

Năm 2015, 2018 Học viện   

 
   

H1.08.03.07 
Báo cáo sơ kết học kỳ    

 (1) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2014-2015 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2014-2015 

Năm 2015 
Khoa 

QTKD 
 

 (2) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2014-2015 
Năm 2015 

Khoa 

QTKD 
 

 (3) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2015-2016 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2015-2016 

Năm 2016 
Khoa 

QTKD 
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 (4) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2015-2016 
Năm 2016 

Khoa 

QTKD 
 

 (5) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2016-2017 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2016-2017 

Năm 2017 
Khoa 

QTKD 
 

 (6) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2016-2017 
Năm 2017 

Khoa 

QTKD 
 

 (7) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2017-2018 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2017-2018 

Năm 2018 
Khoa 

QTKD 
 

 (8) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2017-2018 
Năm 2018 

Khoa 

QTKD 
 

 (9) 

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 

2018-2019 và phương hướng, 

kế hoạch học tập trong học kì II 

năm học 2018-2019 

Năm 2019 
Khoa 

QTKD 
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 (10) 
Báo cáo sơ kết học kì II và tổng 

kết năm học 2018-2019 
Năm 2019 

Khoa 

QTKD 
 

  H1.01.01.10 

Bảng so sánh chương trình đào 

tạo  
Năm 2018 

Khoa 

QTKD 
  

Ma trận kỹ năng Năm 2018 
Khoa 

QTKD 
  

H1.11.03.03   Thông tin hỗ trợ việc làm 2015 - 2019 Học viện   

H1.11.03.04   
Kế hoạch tuần sinh hoạt chính 

trị cuối khóa 
2015 - 2019 Học viện   

H1.11.03.05   

Kế hoạch, báo cáo kết quả tổ 

chức ngày hội việc làm hàng 

năm 

2015 - 2019 Học viện   

TIÊU CHÍ 11.4 

H1.11.04.01   

Kế hoạch nghiên cứu khoa học 

sinh viên hằng năm của Học 

viện 

2015 - 2019 Học viện   

Kế hoạch nghiên cứu khoa học 

sinh viên hằng năm của khoa 
2015 - 2019 Học viện   
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Quản trị kinh doanh 

  H1.06.04.02 

Quyết định Ban hành Quy định 

về quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 470/QĐ-HVCSPT ngày 

30/07/2018 
Học viện   

  H1.01.01.03 

Quyết định về việc phê duyệt 

Kế hoạch chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm 

nhìn 2020 (Bổ sung triết lý giáo 

dục) 

Số 361/QĐ-

HVCS&PT ngày 06/6/2011 
Học viện   

Quyết định về việc phê duyệt 

Kế hoạch chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016 – 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. (Bổ sung 

triết lý giáo dục) 

Số 15/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/01/ 2016 
Học viện   

Quyết định về việc công bố “Sứ 

mạng, tầm nhìn của Học viện 

Số 766/QĐ-HVCSPT 

ngày 31/12/2016 
Học viện   
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Chính sách và Phát triển” 

H1.11.04.02   

Biên bản họp Hội đồng khoa 

Quản trị kinh doanh quyết định 

tên đề tài nghiên cứu khoa học 

sinh viên 

Năm 2015-2019 
Khoa 

QTKD 
  

H1.11.04.03      

(1)  
Kế hoạch về HĐ NCKH SV 

năm học 2015-2016 
 Học viện  

(2)  

Quyết định v/v phê duyệt danh 

mục đề tài và kinh phí hỗ trợ 

hoạt động NCKH của SV năm 

học 2015-2016 

Số 487/QĐ-HVCSPT ngày 

08/10/2015 
Học viện  

(3)  
Kế hoạch về HĐ NCKH SV 

năm học 2016-2017, 

Số 15/KH-HVCSPT ngày 

26/9/2016 

Học viện 
 

(4)  

Quyết định v/v phê duyệt danh 

mục đề tài và kinh phí hỗ trợ 

hoạt động NCKH SV năm học 

2016-2017 

Số 506/QĐ-HVCSPT ngày 

27/9/2016 

Học viện 
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(5)  

Quyết định vv thành lập hội 

đồng đánh giá đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên năm 2014-

2015 

Số 261/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/06/2015 

Học viện 

 

(6)  

Quyết định vv thành lập hội 

đồng đánh giá đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên năm 2015-

2016 

Số 205/QĐ-HVCSPT 

ngày 22/04/2016 

Học viện 

 

(7)  

Quyết định vv thành lập hội 

đồng đánh giá đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên năm 2016-

2017 

Số 314/QĐ-HVCSPT 

ngày 20/06/2017 

Học viện 

 

(8)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị 

sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp Học viện năm học 2013-

2014 

Số 199/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/6/2014 

Học viện 

 

(9)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị 

sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp Học viện năm học 2014-2015 

Số 260/QĐ-HVCSPT 

ngày 10/6/2015 

Học viện 
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(10)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị 

sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp Học viện năm học 2015-

2016 

Số 204/QĐ-HVCSPT 

ngày 22/04/2016 

Học viện 

 

(11)  

Quyết định vv tổ chức Hội nghị 

sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp Học viện năm học 2016-

2017 

Số 322/QĐ-HVCSPT 

ngày 07/6/2017 
Học viện  

H1.11.04.04 
 

Báo cáo tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học sinh viên 
2015 - 2019 Học viện   

Thông báo về tổ chức hội nghị 

nghiên cứu khoa học sinh viên 
2015 - 2019 Học viện   

H1.11.04.05   
Thời khóa biểu năm học 2017 - 

2018  
2017 - 2018 Học viện   

H1.11.04.06   

Danh sách tên đề tài và tên 

nhóm sinh viên môn Phương 

pháp nghiên cứu khoa học năm 

2017-2018 

2017 - 2018 Học viện   
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Bảng điểm môn Phương pháp 

nghiên cứu khoa học năm học 

2017 - 2018 

2017-2018 Học viện    

H1.11.04.07   
Biên bản tọa đàm nghiên cứu 

khoa học sinh viên 2018-2019 
2018-2019 Khoa   

H1.11.04.08   

Biên bản hội nghị khoa học sinh 

viên cấp khoa các năm 
2015-2017 Khoa   

Biên bản hội nghị khoa học sinh 

viên cấp Học viện các năm 
2015-2019 Khoa   

H1.11.04.09  
Danh sách các hội thảo có sinh 

viên tham dự 
2015-2019 Học viện  

TIÊU CHÍ 11.5 

  H1.06.04.04 

Mẫu phiếu và đường link đánh 

giá giảng viên online 
Năm 2015 - 2019 Học viện   

Kết quả đánh giá năng lực giảng 

viên của sinh viên các năm 

Năm 2015 - 2019 
Học viện   

  H1.02.02.06 Phiếu khảo sát và báo cáo kết Năm 2015 - 2019 Học viện   
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quả khảo sát sinh viên năm cuối 

trong đó có nội dung khảo sát 

về đề cương các học phần 

  H1.01.01.09 

Phiếu khảo sát và báo cáo kết 

quả khảo sát nhằm điều chỉnh 

chương trình đào tạo (đối tượng 

khảo sát gồm cựu sinh viên, nhà 

tuyển dụng) và nắm bắt tình 

hình việc làm của sinh viên 

Năm 2015, 2018 Học viện   

  H1.05.04.01 

Báo cáo sơ kết học kỳ và 

tổng kết năm học cấp Khoa 

Năm 2015 - 2019 Khoa 

QTKD 
  

Biên bản họp đối thoại 

với sinh viên tại buổi sơ kết học 

kỳ và tổng kết năm học cấp 

Khoa 

Năm 2015 - 2019 

Khoa 

QTKD 
  

  H1.05.01.01 

Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát, 

báo cáo kết quả khảo sát mức 

độ hài lòng với chất lượng phục 

vụ đào tạo trong đó có nội dung 

Năm 2015 - 2019 Học viện   
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đánh giá mức độ đáp ứng nhu 

cầu sử dụng thư viện và các 

nguồn học liệu (mức độ đầy đủ, 

cập nhật) (đối tượng khảo sát là 

Sinh viên, Giảng viên) 

 H1.05.05.02 

Phiếu thu thập ý kiến của sinh 

viên đánh giá mức độ đáp ứng 

các điều kiện học tập và chất 

lượng đào tạo của chương trình 

học tại Học viện chính sách và 

Phát triển 

Năm 2015 - 2019 Học viện   

 H1.05.05.03 

Phiếu thu thập thông tin của 

người đã tốt nghiệp tại Học viện 

chính sách và Phát triển về tình 

hình thu nhập, việc làm và đóng 

góp ý kiến nhằm nâng cao chất 

lượng chương trình đào tạo. 

Năm 2018, 2019 

 

Học viện 

  

 
H1.05.05.04 

Phiếu khảo sát và báo cáo kết 

quả khảo sát sinh viên năm cuối  
2015 - 2019 Học viện   
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  H1.01.01.10 

Bảng so sánh chương trình 

đào tạo  
Năm 2018 

Khoa 

QTKD 
  

Ma trận kỹ năng Năm 2018 
Khoa 

QTKD 
  

H1.11.05.01  

Báo cáo kết quả khảo sát mức 

độ hài lòng của các đối tượng 

khảo sát 

Năm 2017-2019 
Khoa 

QTKD 
 

 

 

 


